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  QUỐC HỘI KHÓA XIV

     KỲ HỌP THỨ 07


       
Trung tâm Tin học 
  QUỐC HỘI KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 07

 BẢN TỔNG HỢP THẢO LUẬN TẠI HỘI TRƯỜNG
(Ghi theo băng ghi âm)

 Buổi sáng ngày 13/06/2019

Nội dung:
Biểu quyết thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Biểu quyết thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi); Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì 
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung

(Bản gỡ băng nhanh, cập nhật lúc 12 giờ 30 phút  cùng ngày)

Phùng Quốc Hiển - Phó Chủ tịch Quốc hội
Kính thưa Quốc hội, 

Theo sự phân công của đồng chí Chủ tịch Quốc hội, tôi điều hành 2 nội dung đầu của chương trình làm việc buổi sáng hôm nay. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và Luật Đầu tư công (sửa đổi). 

Nội dung thứ nhất, Quốc hội thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Xin mời Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Nguyễn Đức Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách
Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) - Có văn bản.

Phùng Quốc Hiển - Phó Chủ tịch Quốc hội
Kính thưa Quốc hội,

Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) sau khi được tiếp thu, chỉnh lý gồm 17 chương và 152 điều. Xin phép Quốc hội cho biểu quyết 2 điều trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo luật.

Xin Quốc hội biểu quyết Điều 16 quy định về quyền của người nộp thuế gồm 14 khoản tại trang 13 và trang 14 của dự thảo luật. 

Xin mời các vị đại biểu Quốc hội biểu quyết. 

Kết quả biểu quyết như sau:

Số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết 453, bằng 93,6% tổng số đại biểu Quốc hội.

Số đại biểu Quốc hội tán thành 446, bằng 92,15%.

Số đại biểu Quốc hội không tán thành 3, bằng 0,62%.

Số đại biểu Quốc hội không biểu quyết 4, bằng 0,83%.

Xin Quốc hội biểu quyết Điều 85 quy định trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, gồm 5 khoản tại trang 52 của dự thảo luật.

Xin mời các vị đại biểu Quốc hội biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau: 

Số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết 452, bằng 93,39% tổng số đại biểu Quốc hội.

Số đại biểu Quốc hội tán thành 428, bằng 88,43%.

Số đại biểu Quốc hội không tán thành 16, bằng 3,31%.

Số đại biểu Quốc hội không biểu quyết 8, bằng 1,65%. 

Xin Quốc hội biểu quyết toàn bộ dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi). 

Xin mời các vị đại biểu Quốc hội biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết là 453, bằng 93,6% tổng số đại biểu Quốc hội.

Số đại biểu Quốc hội tán thành 442, bằng 91,32%.

Số đại biểu Quốc hội không tán thành 7, bằng 1,45%.

Số đại biểu Quốc hội không biểu quyết 4, bằng 0,83%.

Như vậy, đa số đại biểu Quốc hội đã biểu quyết tán thành thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.

Xin mời Quốc hội chuyển qua nội dung tiếp theo. Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi). 

Xin mời Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi).

Nguyễn Đức Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách
Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi) - Có văn bản.

Phùng Quốc Hiển - Phó Chủ tịch Quốc hội
Kính thưa Quốc hội,

Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) sau khi được tiếp thu, chỉnh lý gồm 6 chương và 101 điều. Xin phép Quốc hội biểu quyết 2 điều trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo luật. 

Xin Quốc hội biểu quyết Điều 17 về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án gồm 8 khoản tại trang 9 và trang 10 của dự thảo luật. 

Xin mời các vị đại biểu Quốc hội biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết là 454 bằng 93,8% tổng số đại biểu Quốc hội.

Số đại biểu Quốc hội tán thành 446, bằng 92,15%.

Số đại biểu Quốc hội không tán thành 5, bằng 1,03%.

Số đại biểu Quốc hội không biểu quyết 3, bằng 0,62%.

Xin Quốc hội biểu quyết Điều 34 điều chỉnh chủ trương đầu tư, gồm 3 khoản tại trang 18 và trang 19 của dự thảo luật. 

Xin mời các vị đại biểu Quốc hội biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết 451, bằng 93,18% tổng số đại biểu Quốc hội.

Số đại biểu Quốc hội tán thành là 436, bằng 90,08%.

Số đại biểu Quốc hội không tán thành 10, bằng 2,07%.

Số đại biểu Quốc hội không biểu quyết 5, bằng 1,03%.

Xin Quốc hội biểu quyết toàn bộ dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi).

Xin mời các vị đại biểu Quốc hội biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết là 450, bằng 92,98% tổng số đại biểu Quốc hội.

Số đại biểu Quốc hội tán thành là 439, bằng 90,7%.

Số đại biểu Quốc hội không tán thành 7, bằng 1,45%.

Số đại biểu Quốc hội không biểu quyết 4, bằng 0,83%.

Như vậy, đa số đại biểu đã biểu quyết tán thành thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi). Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.

Xin mời Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành nội dung tiếp theo.

Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội
Kính thưa Quốc hội, 

Thực hiện sự phân công của Chủ tịch Quốc hội, tôi xin phép điều hành nội dung thứ 3 của buổi sáng hôm nay. Quốc hội thảo luận về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi). Dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) có 8 chương và 50 điều. Chiều 6/6, Quốc hội đã thảo luận ở tổ, Tổng Thư ký Quốc hội đã gửi đến các vị đại biểu Quốc hội báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận ở tổ về dự án này. Sau đây, xin mời các vị đại biểu Quốc hội đăng ký phát biểu. 

Vương Văn Sáng - Lào Cai
Kính thưa Quốc hội,

Tôi cơ bản nhất trí với Báo cáo thẩm tra dự án luật của Ủy ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội, đánh giá cao việc Bộ Quốc phòng đã có báo cáo dự kiến tiếp thu, giải trình đầy đủ, chi tiết ý kiến của cơ quan, tổ chức, nhất là ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nhìn chung, dự án luật đã được chuẩn bị công phu, thể hiện đầy đủ các văn bản của Đảng, cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 liên quan đến dân quân tự vệ. Khắc phục những vướng mắc, bất cập liên quan đến dân quân tự vệ trong thời gian qua. Tôi xin tham gia một số nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, Điều 34 về chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ; dự thảo luật cơ bản đã thừa kế Luật Dân quân tự vệ năm 2009, đồng thời điều chỉnh, bổ sung theo hướng luật chỉ quy định chế độ, chính sách được hưởng còn định mức được hưởng luật giao cho Chính phủ quy định chi tiết, phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ và bảo đảm tính linh hoạt khi thực hiện chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27 ngày 21/5/2018 của Ủy ban Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Dự thảo luật đã quy định cụ thể chế độ, chính sách cho từng loại hình dân quân tự vệ tại Điều 34 là phù hợp với nhiệm vụ và địa bàn hoạt động của dân quân tự vệ. Tôi đồng tình cao với sự cần thiết bổ sung quy định phụ cấp đặc thù đi biển, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho dân quân thường trực và bảo đảm tiền ăn cho dân quân là cần thiết, phù hợp với tính chất  hoạt động quốc phòng, quân sự của lực lượng vũ trang như báo cáo của Chính phủ. 

Về kinh phí bảo đảm cho dân quân tự vệ tại Điều 36 quy định theo hướng ngân sách nhà nước bảo đảm cho dân quân tự vệ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và địa phương, kinh phí tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, bảo đảm cho tự vệ của cơ quan, đơn vị mình. Quy định này là phù hợp và tương thích với Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Nghĩa vụ quân sự và pháp luật có liên quan, đồng thời thống nhất với Luật Quốc phòng. 

Về kinh phí đào tạo, chỉ huy trưởng, ban chỉ huy quân sự cấp xã, trình độ đại học, cao đẳng, ngành quân sự cơ sở, tôi nhất trí với dự thảo luật quy định. Bộ Quốc phòng bảo đảm chi đào tạo. Tuy nhiên, kinh phí đào tạo trình độ trung cấp dự thảo luật quy định do địa phương bảo đảm là chưa phù hợp. Thực tế, đa số địa phương đều do ngân sách Trung ương điều tiết, nên quy định do ngân sách Trung ương bảo đảm.

Thứ ba, về việc thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ trước thời hạn, đưa ra khỏi danh sách dân quân tự vệ, điểm b khoản 1 Điều 12 quy định hoàn cảnh gia đình khó khăn đột xuất, không có điều kiện thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ. Vấn đề này trong luật không sửa nhưng tôi thấy cần giải thích từ ngữ khi nào được công nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn đột xuất, giải thích rõ để khi xảy ra sự việc thì vận dụng luật cho phù hợp. 

Thứ tư, Điều 4 về nguyên tắc tổ chức hoạt động của dân quân tự vệ, khoản 1 không nên quá chi tiết, nên giữ nguyên như luật hiện hành là đủ.

Thứ năm, về nhiệm vụ của dân quân tự vệ tại Điều 5, đề nghị viết mang tính bao quát, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ địa phương, phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang khác bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Thứ sáu, điểm b khoản 2 Điều 16 có cụm từ "khẩu đội cối 60" đề nghị bỏ từ "khối 60" bởi điểm d khoản 1 Điều 20 quy định cân nhắc Bí thư Đảng ủy cấp xã đảm nhiệm chính trị viên, bởi Bí thư xã là lãnh đạo toàn dân, Bí thư Đảng ủy quân sự trong khi chỉ huy trưởng và chính trị viên đều thuộc sự lãnh đạo của Bí thư cấp ủy. Tại Điều 21 Ban chỉ huy quân sự cơ quan tổ chức cần xem xét lại khoản 2 quy định chỉ huy trưởng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức chính trị nguyên là bí thư, phó bí thư cấp ủy cùng cấp phó chỉ huy trưởng, chính trị viên phó sẽ không phù hợp nếu chức danh này không còn trong độ tuổi dân quân tự vệ. 

Thứ bẩy, Điều 22 và 23 trao thẩm quyền thành lập đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp và thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ chỉ huy đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp. Tôi xin hết. Cảm ơn Quốc hội. 

Tô Văn Tám - Kon Tum
Kính thưa Chủ tọa kỳ họp, 

Kính thưa Quốc hội, 

Tôi xin góp ý kiến vào dự thảo Luật Dân quân tự vệ . 

Thứ nhất về sự cần thiết, chúng ta thấy tham gia dân quân tự vệ là nghĩa vụ của công dân trong độ tuổi quy định. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp là trách nhiệm của nhà nước. Để đáp ứng 2 vấn đề trên, việc xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về dân quân tự vệ là rất cần thiết. Luật Dân quân tự vệ  đã ban hành và qua 10 năm thực hiện đã đạt kết quả quan trọng nhưng vẫn còn hạn chế, bất cập. Nhiều vấn đề đặt ra như việc xây dựng dân quân tự vệ phải gắn với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ thường trực, dân quân tự vệ trên biển, dân quân tự vệ trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước v.v... Cần quy định đầy đủ và rõ ràng hơn. Do vậy, sửa đổi, bổ sung Luật Dân quân tự vệ  là cần thiết, tôi tán thành cao với tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh. 

Về những vấn đề cụ thể:

Một, về vị trí chức năng dân quân tự vệ tại Điều 2 xác định "vị trí dân quân tự vệ là một thành phần của lực lượng vũ trang, có chức năng bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của nhà nước ở địa phương, cơ sở". Chúng tôi thấy vấn đề "tài sản của nhà nước, địa phương, cơ sở", còn một loại nữa là tài sản của tổ chức hay của doanh nghiệp chưa thấy ở đây trong khi chúng ta đang chủ trương thành lập dân quân tự vệ trong các tổ chức và trong cả doanh nghiệp kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhưng ta lại không đặt vấn đề bảo vệ tài sản cho họ. Tôi nghĩ nên bổ sung cái này, ngoài tài sản của nhà nước ở địa phương, cơ sở, nên bảo vệ cả tài sản của tổ chức trong đó có cả doanh nghiệp. 

Thứ hai, nhiệm vụ của dân quân tự vệ tại khoản 3 Điều 5 quy định dân quân tự vệ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Thấy rằng việc đấu tranh phòng, chống tội phạm là cần thiết nhưng ngoài tội phạm còn có những hành vi vi phạm pháp luật khác nữa. Hành vi vi phạm pháp luật có thể là tội phạm nhưng có những hành vi vi phạm pháp luật không phải là tội phạm. Lực lượng dân quân tự vệ không chỉ phòng, chống tội phạm mà phải phòng, chống cả hành vi vi phạm pháp luật khác nữa, nên đề nghị bổ sung vào là "đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Khoản 5 nêu bảo vệ và phòng, chống cháy rừng. Nếu chỉ nêu phòng, chống cháy rừng thì chưa toàn diện vì có những xã, phường không có rừng, không những cháy rừng còn cháy các tài sản khác. Tôi đề nghị nên bổ sung theo hướng phòng, chống cháy nổ, cháy nổ bao gồm cháy rừng và các loại cháy khác. Như vậy sẽ toàn diện hơn. 

Thứ ba, tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp, Điều 17 có quy định vấn đề này nhưng đang còn nhiều vấn đề đặt ra cho việc tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài như tính bắt buộc phải thành lập, đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy đảng ở những doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài chưa có hoặc không có tổ chức đảng thì việc đảm bảo này như thế nào, như cấp chỉ huy, ban chỉ huy được tổ chức ra sao, đảm bảo vừa có chỉ huy trưởng, chính trị viên, chính trị viên phó là bí thư hoặc phó bí thư cấp ủy. Vì quy định chỉ huy trưởng, chỉ huy phó là chính trị viên trưởng, chính trị viên phó phải là bí thư cấp ủy. Trong các doanh nghiệp này chưa có thì xử lý thế nào. Những vấn đề trên chưa được xác định rõ tại các điều 18, 19 và 21. Đề nghị xem xét, quy định rõ hơn để đảm bảo tính khả thi của quy định này. Điều 18,19, 21 quy định chủ yếu ở xã, phường cấp huyện, doanh nghiệp nhà nước, khu vực ngoài nhà nước chưa có, chưa quy định rõ.

Thứ tư, để thực hiện tốt chủ trương của Đảng cũng như quy định của Hiến pháp là xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp thì cần có nhiều vấn đề. Trong đó, có hai vấn đề quan trọng đó là đảm bảo điều kiện cho lực lượng dân quân tự vệ nói chung và dân quân tự vệ trên biển nói riêng. Tạo các điều kiện để nhân dân thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ. 

Đối với vấn đề đảm bảo điều kiện cho dân quân tự vệ, có việc quy định chế độ cho lực lượng dân quân tự vệ, dự thảo đã sửa đổi, bổ sung thích hợp chính sách cho người tham gia dân quân tự vệ nói chung và dân quân tự vệ trên biển nói riêng. Tôi nhất trí với những quy định như trong dự thảo và đặc biệt tán thành với quy định phụ cấp đặc thù đi biển đối với dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ trên biển. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với dân quân thường trực trên địa bàn biên giới, ven biển, hải đảo, trọng điểm quốc phòng như trong dự thảo. Quy định như thế là rất cần thiết và tôi tán thành cao.

Về vấn đề để công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự về, tại Điều 10 của dự thảo đã quy định tiêu chuẩn tuyển chọn, việc tuyển chọn công dân tham gia dân quân tự vệ. Các quy định đó là cần thiết. Tuy nhiên, ở điểm a khoản 1 có quy định là lý lịch rõ ràng, được Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi chưa tổ chức đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan tổ chức nơi đăng ký quản lý công dân xác nhận. Vấn đề ở đây là có cần thiết phải thêm một thủ tục xác nhận hay không? Để xử lý cái này, tôi thấy thứ nhất việc xác nhận ở đây là các nhận về nội dung lý lịch hay xác nhận về hình thức của lý lịch. Nếu xác nhận nội dung của lý lịch thì chúng ta phải  qua một quá trình xác minh rất mất thời gian, trong điều kiện công dân có nhiều quê quán khác nhau, họ lập nghiệp ở cơ sở này, cơ sở khác. Cho nên, chúng ta mà đi xác nhận nội dung lý lịch rất mất thời gian, đi rất nhiều nơi. Còn nếu chúng ta xác nhận hình thức của lý lịch, tôi nghĩ là không cần thiết và người khai lý lịch phải chịu trách nhiệm về tính trung thực các nội dung trong lý lịch của mình, anh phải chịu trách nhiệm. Cho nên với phân tích như vậy, tôi nghĩ là không nên thêm thủ tục xác nhận nữa mà chỉ quy định là có lý lịch rõ ràng là đủ. Xin cảm ơn Quốc hội.

Dương Tấn Quân - Bà Rịa - Vũng Tàu
Kính thưa Chủ tọa kỳ họp.

Kính thưa Quốc hội.

Về cơ bản, tôi thống nhất cao với Tờ trình của Chính phủ cũng như báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội về việc cần thiết phải sửa đổi dự thảo Luật Dân quân tự về lần này. Qua 9 năm thực hiện Luật Dân quân tự vệ đã cho thấy rằng tầm quan trọng của lực lượng dân quân tự vệ, không những góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước mà còn góp phần giữ vững an ninh, trật tự, chính trị xã hội, tham gia cùng các lực lượng sẵn sàng ứng phó với tình huống đặc biệt là các vấn đề liên quan đến thiên tai, dịch bệnh hay cứu hộ cháy rừng .v.v. Tuy nhiên, qua thực hiện luật đã bộc lộ những khó khăn, vướng mắc cần phải điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới. Qua nghiên cứu dự thảo luật cũng như tổ chức lấy ý kiến lực lượng dân quân tự vệ tại địa phương, tôi xin tham gia góp ý một số vấn đề cụ thể như sau:  

Thứ nhất, về Ban Chỉ huy quân sự ở cấp xã, thôn, đội. Tại điểm a khoản 1 Điều 20 có quy định trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh chỉ huy trưởng chỉ huy quân sự ở cấp xã do chỉ huy quân đội nhân dân Việt Nam đảm nhiệm, về cơ bản tôi đồng tình vì chỉ huy quân đội chính quy sẽ có trình độ, chuyên môn, năng lực lãnh đạo tốt hơn. Tuy nhiên, khi điều động sỹ quan quân đội nhân dân chính quy về đảm nhiệm vị trí chỉ huy trưởng và đồng chí chỉ huy trưởng và phó chỉ huy này. Nếu như vậy chúng ta xếp vào vị trí nào thì trong dự thảo luật chưa quy định rõ ràng. Nếu đưa lực lượng chính quy vào thì 2 đồng chí này xếp vào vị trí nào cho cụ thể.

Thứ hai, theo quy định hiện nay, chúng ta hơn 11.000 đơn vị cấp xã, thôn, nếu có chiến tranh diện rộng xảy ra số lượng biên chế điều về để đảm nhiệm vị trí này tôi cho rằng rất lớn, chúng ta có thể đảm nhiệm đủ biên chế hay không. Theo tôi, các đồng chí này đã được đào tạo bài bản có bằng cấp từ trung cấp, cao đẳng, đại học và cũng lãnh đạo thâm niên tôi nghĩ có thể  đảm nhiệm vị trí này, đề nghị Ban soạn thảo xem xét.

Về độ tuổi thời hạn thực hiện nghĩa vụ dân quân tự vệ trong thời bình ở Điều 8, theo quy định nam từ đủ 18 - 45 tuổi, nữ từ đủ 18 - 40 tuổi, thời hạn thực hiện nhiệm vụ là 4 năm căn cứ vào tình hình quốc phòng, an ninh có thể kéo dài nhưng không quá 2 năm. Về cơ bản tôi đồng tình. Tuy nhiên, tôi thấy có thể mở rộng hơn thời gian tham gia, nếu sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ dân quân tự vệ mà các công dân này có nhu cầu, tâm huyết phục vụ trong lực lương dân quân tự vệ thì rất tốt, tạo thêm nguồn cho dân quân tự vệ. Thực tế ở một số địa phương, trong các gia đình đa phần còn người già và trẻ em, người trẻ đã đi lao động, làm ăn xa để mưu sinh dẫn đến thiếu nguồn dân quân tự vệ ở các khu vực này. Tôi đề nghị Ban soạn thảo xem xét.

Thứ ba, về đối tượng được miễn, tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ ở Điều 11. Điều này có 2 khoản tôi thấy có sự chồng chéo, đó là điểm a khoản 2 là công dân được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, một trong những đối tượng được miễn thì có quy định là vợ, chồng hoặc con của thương binh, bệnh binh. Tuy nhiên, tại điểm e khoản 1 Điều 11 công dân được tạm hoãn nghĩa vụ dân quân tự vệ cũng quy định nhóm đối tượng là con duy nhất của thương binh, bệnh binh. Đề nghị Ban soạn thảo quy định cho thống nhất 2 điều luật này. 

Ngoài ra, tôi xin đề nghị bổ sung 1 điểm vào khoản 2 với công dân được miễn, quy định là không đủ sức khỏe theo xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Khám, chữa bệnh. Ví dụ, như những người bị tai nạn lao động, tai nạn giao thông hay một số tai nạn khác, mà bị mất 1 phần của cơ thể như là cụt tay, chân hay mù mắt, mất sức lao động thì những đối tượng này tôi đề nghị nên miễn, tránh tình trạng đưa vào khám sức khỏe rồi lại đưa ra khỏi danh sách thì mất công. 

Thứ tư, hình thức kỷ luật dân quân tự vệ ở Điều 48, khoản 2 Điều 48 quy định các chức vụ chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ áp dụng 1 trong các hình thức kỷ luật sau đây:

a. Khiển trách.

b. Cảnh cáo.

c. Giáng chức.

d. Cách chức. 

Hiện nay đang xin ý kiến Luật Công chức và viên chức thì đang xin ý kiến là bỏ hình thức giáng chức thì tôi đề nghị ban soạn thảo xem xét cho thống nhất các điều luật.

Tại điểm cuối cùng, phạm vi điều chỉnh, thì hiện nay luật này quy định về nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, nguyên tắc nhiệm vụ tổ chức huấn luyện, hoạt động, chế độ, chính sách và trách nhiệm của cơ quan tổ chức về dân quân tự vệ. Tôi thấy rằng nếu chỉ quy định là cơ quan, tổ chức thì chưa đầy đủ vì trong dự thảo luật có quy định trách nhiệm của một số cá nhân rất cụ thể như là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện, chỉ huy trưởng, chỉ huy phó v.v... Vậy, tôi đề nghị Ban soạn thảo bổ sung cụm từ "cá nhân" vào sau "tổ chức", cho đầy đủ, gồm là cơ quan, tổ chức, cá nhân về dân quân tự vệ. Tôi xin hết, xin trân trọng cảm ơn.

Trần Tất Thế - Hà Nam
Kính thưa Chủ tọa phiên họp,

Kính thưa Quốc hội,

Trước hết, tôi cơ bản nhất trí với Báo cáo thẩm tra dự án luật, Tờ trình của Chính phủ cũng như một số ý kiến phát biểu trước tôi. Tôi xin tham gia và làm rõ một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, về đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Điều 26. Dự thảo luật đã kế thừa Luật Dân quân tự vệ năm 2009. Trên thực tế, đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã đã góp phần quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác quốc phòng ở cấp xã và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng, tính đến tháng 2/2019 đã tổ chức đào tạo được 32.387 Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở, trình độ trung cấp là 25.121 đồng chí, cao đẳng là 5.138 đồng chí, đại học là 1.528 đồng chí. Nhiều Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã đã phát triển, đảm nhiệm một số chức danh như trong đảng ủy, Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Để bảo đảm nguồn chỉ huy quân sự và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ huy quân sự cấp xã, đề nghị bổ sung đối tượng đào tạo bao gồm cả Phó Chỉ huy trưởng, đồng thời dự thảo luật không nên quy định cứng về vấn đề đào tạo. Do vậy, khoản 1 Điều 26 của dự thảo luật viết theo hướng Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã phải được đào tạo trình độ trung cấp ngành quân sự cơ sở trở lên. Việc đào tạo ngành quân sự cơ sở thực hiện tại các cơ sở đào tạo của Bộ Quốc phòng theo quy định của Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Về phong quân hàm sĩ quan dự bị cho học viên tốt nghiệp đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở. Vấn đề này dự thảo luật quy định tại khoản 2 Điều 26, đồng thời dự thảo luật cũng đã quy định việc sửa đổi Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngay tại khoản 2 Điều 50 là cần thiết, để đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, đề nghị cần nghiên cứu để liên thông với Luật Lực lượng dự bị động viên. Vì tại điểm a khoản 2 Điều 3 dự thảo Luật Lực lượng dự bị động viên phần giải thích từ ngữ về sĩ quan dự bị chưa bao gồm học viên tốt nghiệp đào tạo ngành quân sự cơ sở. 

Tại Điều 45 trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên. Theo tôi thêm cụm từ "đoàn viên, hội viên" và từ "phản biện" để viết lại điều này như sau: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phối hợp với Bộ Quốc phòng và cơ quan tổ chức liên quan có trách nhiệm tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện pháp luật về dân quân tự vệ, giám sát, phản biện việc thực hiện pháp luật về dân quân tự vệ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Điều đó sẽ đầy đủ và cụ thể trong luật, phù hợp với Hiến pháp và Luật Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam.

Trên đây là một số ý kiến của tôi, xin trân trọng cảm ơn Quốc hội. 

(Quốc hội nghỉ giải lao)
Nguyễn Phương Tuấn - Ninh Bình
Kính thưa Quốc hội, 

Dân quân tự vệ là lực lượng quần chúng có vũ trang được tổ chức ở từng địa bàn cơ sở ở mỗi địa phương và trong từng cơ sở sản xuất, cơ quan sản xuất, chúng ta đều biết rõ vai trò và ý nghĩa quan trọng của lực lượng này trong công cuộc giải phóng, thống nhất đất nước, đặc biệt là trong thời kỳ chiến tranh chống phá hoại ở miền Bắc. Vì vậy, việc tiếp tục hoàn thiện luật pháp để lực lương dân quân tự vệ được củng cố, phát triển, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ mới, góp phần gìn giữ an ninh, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trong hoàn cảnh mới, điều kiện mới là rất cần thiết, trên cơ sở các tài liệu trong Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và dự thảo luật. Sau khi nghiên cứu tôi xin phép có ý kiến như sau:

Một, về kỹ thuật thể hiện tên luật và tên điều. Như chúng ta đã biết, dân quân và tự vệ là 2 đối tượng khác nhau vì thế mới có tên gọi khác nhau. Tuy nhiên, theo giải trình của Bộ Quốc phòng về ý kiến góp ý của Thường vụ Quốc hội và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng, An ninh cho rằng, việc viết liền tên gọi dân quân tự vệ là phù hợp với Hiến pháp năm 2013, thống nhất với Điều 23 của Luật Quốc phòng năm 2018 và kế thừa tên gọi của Luật Dân quân tự vệ hiện hành. Theo ý kiến cá nhân tôi, giải trình như thế là chưa thỏa đáng, nếu viết liền dân quân tự vệ thì về mặt ngôn ngữ là không chuẩn vì theo khái niệm nêu tại từ điển bách khoa Việt Nam trang 654 quy định dân quân, tự vệ không viết liền. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu tên của luật, tên của điều không viết liền dân quân tự vệ mà phải tách ra bằng dấu phẩy "dân quân, tự vệ". 

Hai, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, bổ sung tại Chương I một điều về chính sách của nhà nước đối với lực lượng dân quân tự vệ. Tôi không biết là Ban soạn thảo coi lực lượng dân quân tự vệ là một cấu thành của lực lượng vũ trang, và lực lưỡng vũ trang thì có được nêu về chính sách trong Luật Quốc phòng năm 2018 hay không mà trong luật này không có điều chính sách của nhà nước với lực lượng dân quân tự vệ. Đồng thời, bổ sung quy định về đối tượng áp dụng ở Điều 1 hoặc 1 điều riêng. Thiết nghĩ đây là những nội dung không thể thiếu trong1 đạo luật và cũng là để có sự thống nhất về kỹ thuật văn bản trong hệ thống luật hiện hành. 

Ba, về vị trí chức năng của dân quân tự vệ ở Điều 2 thì đề nghị Ban soạn nghiên cứu, chính sửa lại, cách thể hiện, vị trí, vai trò, chức năng của lực lượng này, không nên nhầm lẫn với nội dung giải thích dân quân tự vệ là ai và họ được tuyển chọn từ đâu. Do đó, trên cơ sở chỉnh lý tại Điều 2, tôi đề nghị bổ sung vào Điều 3 việc giải thích từ ngữ "dân quân tự vệ" vì đây là hai khái niệm khác nhau và cần có ở Điều 3.

Thứ tư, về kết cấu luật. Mặc dù luật lấy tên là Luật Dân quân tự vệ nhưng đa phần nội dung các quy định lại thể hiện chung cho cả dân quân và tự vệ, không thấy có sự phân biệt giữa dân quân và tự vệ. Trong dự thảo luật chỉ có Điều 17 quy định riêng về tự vệ trong doanh nghiệp, không có điều quy định về tự vệ trong các tổ chức, cơ quan; nhưng lại có Điều 21 quy định về Ban chỉ huy quân sự ở các cơ quan, tổ chức. Ngoài ra, tôi cũng không thấy có điều nào trong luật quy định riêng về dân quân. Kết cấu như vậy là khập khiễng, không hợp lý. Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, xem xét lại kết cấu luật được cân đối hợp lý và rõ ràng hơn.

Trên đây là một số ý kiến tôi xin góp ý vào Luật Dân quân tự vệ. Xin cảm ơn Quốc hội. 

Bùi Quốc Phòng - Thái Bình
Kính thưa Chủ tọa kỳ họp,

Kính thưa Quốc hội,

Tôi cơ bản nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng, An ninh về sự cần thiết ban hành Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi). Việc ban hành luật là cơ sở để xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, nâng cao chất lượng, tổng hợp khả năng sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu; làm nòng cốt ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh; cùng với quân đội nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc; nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế, bất cập trong thời gian vừa qua. Đi vào cụ thể, tôi xin có một số ý kiến như sau:

Thứ nhất, tại khoản 5 Điều 3 giải thích từ ngữ. Việc xác định nguồn mở rộng lực lượng dân quân tự vệ như vậy là phù hợp vì hiện nay thanh niên ở các địa phương đi làm ăn xa rất nhiều, khi mở rộng lực lượng sẽ gặp khó khăn trong việc bảo đảm quân số. Quy định như vậy sẽ tạo thuận lợi cho các địa phương khi xây dựng kế hoạch mở rộng dân quân tự vệ trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. 

Tại khoản 6 Điều 5 nhiệm vụ của dân quân tự vệ có quy định "thực hiện nhiệm vụ huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật phòng thủ dân sự". Tôi đề nghị chuyển lên khoản 1 trước nội dung sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu để bảo vệ địa phương, cơ quan, tổ chức. Từ thực tế những năm vừa qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo hội cơ sở các xã, phường, thị trấn phối hợp với các cơ quan quân sự lựa chọn cán bộ, hội viên đã qua chiến đấu và có kinh nghiệm huấn luyện khi tại ngũ tham gia huấn luyện dân quân tự vệ cho thấy, để giúp dân quân tự vệ có khả năng hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu khi được giao. Trước hết phải coi trọng và làm tốt công tác huấn luyện cho lực lượng này. Vì vậy, nhiệm vụ huấn luyện cần được đưa lên hàng đầu cho phù hợp. 

Thứ hai, Điều 9 công dân thực hiện nghĩa vụ tự nguyện tham gia dân quân tự vệ, quản lý dân quân tự vệ. Tôi đề nghị bổ sung quy định lồng ghép giữa công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ với tham gia nghĩa vụ quân sự. Lồng ghép như vậy là góp phần tiết kiệm thời gian, nguồn lực của công dân và cơ quan, tổ chức theo tinh thần cải cách hành chính. 

Nhiều năm qua, tỉnh Thái Bình đã thực hiện lồng ghép việc công dân đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự với tham gia dân quân tự vệ đảm bảo được chất lượng, quy định và tiết kiệm đáng kể về thời gian, chi phí vật chất cho công tác này. Tại điểm a khoản 2 Điều 11 quy định: "Vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; vợ hoặc chồng, con của thương binh, bệnh binh; vợ hoặc chồng, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ". Qua thực tế ở địa phương, tôi thấy vợ hoặc chồng của liệt sỹ, của thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học hầu hết họ đã cao tuổi, đều quá 45 tuổi đối với nam và 40 tuổi đối với nữ. Vì vậy, Ban soạn thảo nên cân nhắc bỏ quy định đối với vợ hoặc chồng của đối tượng trên cho sát với thực tế.

Thứ ba, khoản 2 Điều 17 về tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp thay cho khoản 2 Điều 19 của luật hiện hành đã được luật hóa quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 03/2016 của Chính phủ về điều kiện tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp. Qua nghiên cứu cho thấy, dự thảo luật đã xây dựng được nhiều nội dung sát với thực tế tình hình hiện nay, quy định như vậy là phù hợp. Tuy nhiên, quá trình thực hiện có thể sẽ nảy sinh một số khó khăn trong quá trình tổ chức. Vì vậy, đề nghị Chính phủ cần có quy định chi tiết việc thực hiện khi luật có hiệu lực. 

Tại điểm d khoản 1 Điêu 20 Ban chỉ huy quân sự cấp xã, thôn đội trưởng quy định Phó chỉ huy trưởng là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Căn cứ vào chức  trách nhiệm vụ và tính chất đặc thù hoạt động Quốc phòng ở cơ sở gắn với quy định về số lượng cán bộ, công chức cấp xã hiện nay xác định như vậy là phù hợp. 

Tại điểm c khoản 3 Điều 20 quy định việc phối hợp với ban, ngành đoàn thể tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh, đề nghị bổ sung trước "phối hợp với ban, ngành, đoàn thể" cụm từ "Mặt trận Tổ quốc" thành "phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước" vì vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội ở địa phương đều quan trọng trong công tác phối hợp tuyên truyền nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện và giám sát thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh, chính sách hậu phương quân đội, chính sách ưu đãi với người có công với cách mạng. Tại Chương VI trách nhiệm của cơ quan, tổ chức về dân quân tự vệ từ Điều 40 đến Điều 45 quy định trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên. Quy định như vậy tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và phù hợp với thực tế của địa phương. Tuy nhiên, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc nội dung khoản 1 Điều 41 nên để Chính phủ quy định chi tiết trong Nghị định thực hiện luật sẽ phù hợp hơn. Xin cảm ơn!

Bùi Thanh Tùng - TP Hải Phòng
Kính thưa Quốc hội, 

Tôi cơ bản nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội và đánh giá cao Bộ Quốc phòng đã có báo cáo dự kiến tiếp thu giải trình khá đầy đủ, chi tiết các ý kiến của cơ quan, tổ chức, đặc biệt là ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Để góp phần hoàn thiện dự thảo luật, đáp ứng hiệu quả thực tế cũng như tính khả thi, tôi xin tham gia một số ý kiến như sau:

Thứ nhất, về việc sử dụng từ ngữ trong dự thảo, tại một số điều khoản trong dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) có sử dụng cụm từ "Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi chưa tổ chức đơn vị hành chính cấp xã" tuy nhiên, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật số 85/2015-QH13 quy định huyện không có đơn vị hành chính xã, thị trấn. Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu xem xét, điều chỉnh nội dung này cho phù hợp và thống nhất với pháp luật khác.

Thứ hai, điểm b khoản 2 Điều 10 dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) quy định: "Hàng năm, Ban chỉ huy quân sự cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc trưởng thôn nơi chưa tổ chức đơn vị hành chính cấp xã, cơ quan, tổ chức lập kế hoạch và thực hiện tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ trên địa bàn". Đề nghị xem xét việc giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã trực tiếp lập kế hoạch và thực hiện tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ trên địa bàn, không nên giao cho trưởng thôn thực hiện vì thôn không phải cấp hành chính. 

Thứ ba, về tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp tại Điều 17. Luật Dân quân tự vệ năm 2009 quy định về vấn đề này tại Điều 19 trên thực tế triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cấp, khảo sát địa phương cho thấy hầu hết các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài không tổ chức được  tự vệ do không đảm bảo nguyên tắc hoạt động của dân quân tự vệ, nhất là về cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo quản lí, chỉ huy tự vệ trong doanh nghiệp. 

Khoản 2 Điều 19 Luật Dân quân tự vệ năm 2009 có quy định doanh nghiệp chưa tổ chức lực lượng tự về thì chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện hợp pháp của chủ doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức cho người lao động của doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ ở địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động. Nhưng thực tế, các doanh nghiệp và địa phương không thực hiện được quy định này mặc dù đã có chế tài xử phạt theo Nghị định số 120 năm 2013 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong quốc phòng cơ yếu. Mục 5 đã quy định cụ thể hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả của dân quân tự vệ. Nguyên nhân là quy định này không phù hợp với tổ chức hoạt động sản xuất công nghiệp có tính chuyên môn hóa ngày càng cao của các doanh nghiệp. Vì vậy, tôi đồng tình với dự thảo luật lần này là bỏ quy định liên quan này. 

Dự thảo luật quy định về điều kiện thành lập tự vệ là cần thiết, tại khoản 2 Điều 17 dự thảo quy định doanh nghiệp có 4 điều kiện thì được thành lập tự vệ, tôi đồng ý với các quy định 1,3 và 4 và đề nghị cân nhắc điều kiện 2 đã hoạt động từ đủ 12 tháng trở lên, vì tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định phát triển sản xuất, kinh doanh và có khả năng về kinh phí thì nên quy định thời hạn là 24 tháng trở lên. Về đảm bảo công bằng cho việc tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp, dự thảo luật giao địa phương và cấp có thẩm quyền quyết định, khi doanh nghiệp có đủ điều kiện nên trên và khi có yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, khu vực phòng thủ của địa phương, kinh phí cho tự vệ do doanh nghiệp đảm bảo được trừ khi xác định chịu thuế của doanh nghiệp. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của dự thảo luật người đứng đầu doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký quản lý người lao động thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ để tổ chức tự vệ hoặc sẵn sàng mở rộng lực lượng dân quân tự vệ khi có yêu cầu. Như vậy, không phải tất cả người lao động và doanh nghiệp trong độ tuổi đều phải thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ ngay từ thời bình, chỉ tuyển chọn theo yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng quân sự, số còn lại làm nguồn mở rộng dân quân tự vệ là phù hợp và tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp tư nhân phát triển sản xuất, kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 10 năm 2017,  Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

Thứ tư, Điều 23 của dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) quy định Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định thành lập, giải thể Ban Chỉ huy quân sự ở cơ sở. Tuy nhiên, ở cấp tiểu đoàn, cán bộ chỉ huy tiểu đoàn tự vệ thuộc Ban Chỉ huy quân sự của cơ quan, tổ chức lại do Tư lệnh quân khu quyết định thành lập, giải thể, bổ nhiệm, miễn nhiệm. Như vậy, việc quy định về thẩm quyền thành lập, giải thể, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ Ban Chỉ huy quân sự ở cơ sở và tiểu đoàn tự vệ là chưa hợp lý. Đề nghị Ban soạn thảo xem xét, sửa đổi quy định về thẩm quyền quyết định thành lập, giải thể tiểu đoàn tự vệ do tư lệnh quân khu quyết định. Thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ tiểu đoàn tự vệ do Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh quyết định và thẩm quyền quyết định thành lập, giải thể, bổ nhiệm, miễn nhiệm Ban Chỉ huy quân sự, cơ quan, tổ chức ở cơ sở do Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh quyết định.

Thứ năm, tại Điều 26 quy định việc đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở được thực hiện tại trường quân sự quân khu. Nhưng khoản 5 Điều 44 lại quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp là đào tạo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở. Như vậy là chưa thống nhất, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu.

Thứ sáu, về chế độ phụ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các chức vụ chỉ huy dân quân tự vệ. Khoản 5 Điều 33 của dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) quy định thôn, đội trưởng được hưởng phụ cấp hàng tháng theo Kết luận số 64 ngày 28/05/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương tới cơ sở thì từ nhiệm kỳ 2015-2020, mỗi thôn, tổ dân phố và tương đương có một số chức danh không quá 3 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ nguồn ngân sách nhà nước. Hiện nay, ở thôn đang có các chức danh Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Phó trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận, công an viên v.v... đang hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước. Vì vậy, việc quy định thôn, đội trưởng được hưởng phụ cấp hàng tháng thì sẽ rất khó khăn cho các địa phương thực hiện được mục tiêu sắp xếp, thu gọn người hoạt động không chuyên trách theo Kết luận số 64 của Trung ương đã chỉ ra. 

Thứ bảy, điểm c khoản 1 Điều 38 quy định nhiệm vụ chi của địa phương, trừ phụ cấp Ban Chỉ huy quân sự chức vụ chỉ huy đơn vị tự vệ của tổ chức kinh tế. Khoản 3 Điều 39 quy định nhiệm vụ chi của cơ quan, tổ chức bảo đảm phụ cấp cho các chức vụ như Ban Chỉ huy quân sự, chức vụ chỉ huy đơn vị tự vệ của tổ chức kinh tế. Theo tôi, nên quy định nhiệm vụ chi phụ cấp chức vụ như Ban Chỉ huy quân sự, chức vụ chỉ huy đơn vị tự vệ của tổ chức kinh tế do địa phương đảm bảo. Vì cùng một chức vụ chỉ huy tự vệ, chỉ huy đơn vị tự vệ trên cùng một địa phương thực hiện một nhiệm vụ chung về quốc phòng, an ninh lại được bảo đảm bằng 2 nguồn ngân sách khác nhau, dễ dẫn tới không công bằng. Khi giao cho cơ quan, tổ chức kinh tế tự đảm bảo sẽ khó khăn cho công tác quản lý chỉ huy, điều hành, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Tôi xin hết ý kiến. Xin cảm ơn Quốc hội.

Nguyễn Doãn Anh - TP Hà Nội
Kính thưa Chủ tọa phiên họp,

Kính thưa Quốc hội,

Tôi xin tranh luận với đại biểu Nguyễn Phương Tuấn đoàn Ninh Bình về ý kiến băn khoăn tên gọi dự thảo là Luật Dân quân tự vệ. Đề nghị làm rõ từ dân quân và tự vệ hoặc Luật Dân quân, tự vệ. Theo nhận thức của tôi, Ban soạn thảo lấy tên gọi là Luật Dân quân tự vệ là hoàn toàn phù hợp, đúng bản chất hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, vừa có tính lịch sử, vừa có tính kế thừa bởi có mấy lý do sau:

Thứ nhất, như các đại biểu đều biết, dân quân tự vệ ngày nay tiền thân là đội tự vệ được thành lập Nghị quyết về đội tự vệ và được thông qua ngày 28/3/1935, tại Đại hội Đảng lần thứ nhất tổ chức tại Macao - Trung Quốc. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng, chiến đấu và phát triển không ngừng với những tên gọi Tự vệ đỏ, Du kích dân quân và hiện nay là dân quân tự vệ. Có thể nói, từ ngày đầu thành lập cũng như hiện nay, về bản chất, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng này được tổ chức ở xã phường hay cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp luôn được xác định thống nhất, dân quân tự vệ là tổ chức vũ trang quần chúng, không thoát ly sản xuất, công tác, là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân, là lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của nhà nước, làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh. 

Còn về sự khác nhau giữa dân quân được tổ chức ở xã, phường và tự vệ ở cơ quan tổ chức trên một số khía cạnh như về quy mô tổ chức, chế độ chính sách, độ tuổi là để phù hợp với tính chất đặc thù của môi trường lao động sản xuất và công tác giữa người hưởng lương và không hưởng lương, giữa nơi có nguồn nhân lực bổ sung thuận lợi với nơi không thuận lợi, giữa đất liền với biển đảo v.v... Đây không phải là sự khác nhau về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của  lực lượng dân quân. 

Thứ hai, tên gọi dự thảo là Luật Dân quân tự vệ là kế thừa tên gọi của lực lượng này đã được sử dụng thống nhất trong nhiều Văn kiện của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước, gần đây nhất là Chỉ thị số 16 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cườngsự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới và quy định tại Điều 66 Hiến pháp năm 2013 cũng như Luật Dân quân tự vệ năm 2009, Luật Quốc phòng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thứ ba, thực tế triển khai thực hiện pháp lệnh trước đây cũng như Luật Dân quân tự vệ năm 2009, tên gọi này được hiểu và thống nhất, quá trình thực hiện không có gì vướng mắc. Do đó, tôi cho rằng, dự thảo lấy tên gọi Luật Dân quân tự vệ là phù hợp. Mặt khác, nếu thay đổi tên gọi dù là nhỏ nhưng cũng sẽ phát sinh nhiều vấn đề phức tạp gây tốn kém không cần thiết như phải sửa đổi hàng loạt các văn bản của Đảng, Nhà nước, tài liệu huấn luyện, biểu mẫu, sổ sách, con dấu .v.v. Tôi xin hết ý kiến.

Hồ Văn Thái - Kiên Giang
Kính thưa Chủ tọa kỳ họp, 

Kính thưa Quốc hội, 

Tôi cơ bản nhất trí Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi). Sau hơn 9 năm thực hiện, Luật Dân quân tự vệ đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng dân quân tự vệ vừa góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, cơ sở. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn đặt ra, Luật Dân quân tự vệ năm 2009 còn nhiều bất cập, trong đó nhiều chủ trương, quan điểm mới của Đảng cũng như quy định của Hiến pháp năm 2013 có liên quan đến dân quân tự vệ chưa được cụ thể hóa, nhiều vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn, quá trình xây dựng hoạt động của dân quân tự vệ chưa kịp thời điều chỉnh, còn nhiều vướng mắc, bất cập. Vì vậy, việc sửa đổi Luật Dân quân tự vệ theo tôi là hết sức cần thiết. Để góp phần hoàn thiện dự án luật, tôi xin đóng góp một số nội dung sau: 

Trước hết, về tên gọi, tôi hoàn toàn nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh là Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi), tên gọi như vậy ngắn gọn, bao quát, phù hợp với Điều 66 của Hiến pháp năm 2013 và kế thừa luật hiện hành và thống nhất cao với ý kiến của đại biểu Nguyễn Doãn Anh. 

Tại Điều 6 về thành phần của dân quân tự vệ theo dự thảo luật quy định 11 thành phần, so với Luật Dân quân tự vệ hiện hành dự thảo luật bỏ quy định dân quân tự vệ nòng cốt và dân quân tự vệ rộng rãi là phù hợp vì trong các văn bản của Đảng, Hiến pháp năm 2013, Luật Quốc phòng, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các pháp luật liên quan đều không quy định dân quân tự vệ nòng cốt, dân quân tự vệ rộng rãi, chỉ quy định dân quân tự vệ. 

Mặt khác, việc giải thích dân quân tự vệ rộng rãi như tại khoản 6 Điều 5 của luật hiện hành là chưa hợp lý vì công dân chỉ được công nhận là dân quân tự vệ khi có quyết định thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ. Do đó, dân quân tự vệ rộng rãi chưa phải là dân quân tự vệ mà là nguồn để tuyển chọn hoặc mở rộng dân quân tự vệ. Vì vậy, tránh nhận thức khác nhau và đảm bảo tính thống nhất trong tổ chức xây dựng, huy động, sử dụng, bảo đảm chế độ chính sách, bỏ chế độ dân quân tự vệ nòng cốt và dân quân tự vệ rộng rãi, quy định 11 thành phần dân quân tự vệ trong dự thảo luật là phù hợp. 

Tuy nhiên, để mang tính thống nhất với các điều khoản của dự thảo luật cũng như mang tính chính quy hóa, tôi đề nghị bỏ cụm từ sau đây gọi chung là dân quân tự vệ binh chủng, ở tại khoản 5 Điều 6, đồng thời đề nghị rà soát dự án luật để thống nhất trong sử dụng cụm từ này. 

Về tổ chức dân quân tự vệ ở Điều 16, tôi cơ bản nhất trí như dự thảo luật vì đã thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng, đó là chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ở trên biên giới, ven biển, đảo, địa bàn trọng điểm về quốc phòng và cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 vệ xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp. 

Cụ thể, đối với thôn, ấp, làng, bản, buôn, bon, phum, xắp, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu và xã, phường, thị trấn phải tổ chức dân quân ở Điều 16, và ở xã, phường, thị trấn có 3 Chỉ huy quân sự ở Điều 20. Đối với cơ quan của nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế tổ chức tự vệ ở Điều 16 và Ban chỉ huy quân sự cơ quan ở Điều 21. 

Ý này tôi cũng trao đổi với đại biểu Tuấn đoàn Ninh Binh. Tại sao trong dự án luật ở Điều 17 có tổ chức tự vệ doanh nghiệp mà không thấy tổ chức tự vệ ở trong cơ quan của nhà nước thì ở Điều 21 thể hiện rất rõ và bao hàm tất cả tổ chức của cơ quan nhà nước. Đặc biệt, ở Điều 21 khoản 5 dự thảo cũng giao Chính phủ quy định trình tự thành lập, giải thể và đảm bảo hoạt động Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức.

Đối với cấp huyện, cấp tỉnh, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ Quốc phòng của địa phương, có thể tổ chức một số loại hình dân quân tự vệ như phòng không, pháo binh, công binh, dân quân tự vệ biển. Với dân quân tự vệ thường trực, dự thảo luật quy định căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, cấp có thẩm quyền quyết định tổ chức dân quân tự vệ thường trực ở cấp xã, cấp huyện, trên địa bàn biên giới, ven biển, đảo, trọng điểm về quốc phòng là phù hợp với thực tế đã và đang thực hiện. Tuy nhiên, để đảm bảo chặt chẽ, tôi đề nghị Ban soạn thảo chỉnh lý điểm b, d khoản 2 Điều 16 để tránh hiểu tất cả cấp xã, cấp huyện, trên địa bàn biên giới, ven biển, đảo, trọng điểm về quốc phòng đều phải thành lập dân quân tự vệ thường trực. 

Về quy định mở rộng dân quân tự vệ tại khoản 3 Điều 16, tôi cơ bản nhất trí như dự thảo vì nó vừa phù hợp với Điều 19 Luật Quốc phòng năm 2018, vừa phù hợp với thực tiễn trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ cũng như trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Tuy nhiên, để bảo đảm tính chặt chẽ, bao quát hơn, tôi đề nghị nên quy định nội dung này thành một điều riêng.

Về chế độ, chính sách, tôi đồng tình và nhất trí cao như trong dự thảo luật ở Điều 33, Điều 34, Điều 35. Tuy nhiên, tôi đề nghị cần quan tâm hơn trong thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng này, vì phần lớn lực lượng dân quân tự vệ thành phần là nông dân lao động sản xuất không thoát ly, cuộc sống đa phần còn khó khăn, thiếu thốn. Việc bảo đảm chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ nhằm bù đắp sức khỏe, ngày công lao động cũng như tính chất đặc thù hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, qua đó nhằm thu hút nguồn phục vụ cho lực lượng dân quân tự vệ.

Mặt khác, luật cũng cần có cơ chế thích hợp đối với các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện ổn định việc làm đối với người lao động vì đa phần lực lượng này ngoài thực hiện nhiệm vụ trong dân quân tự vệ họ còn phải bươn trải lao động, làm thuê ở các công ty, xí nghiệp kiếm thêm thu nhập, góp phần ổn định cuộc sống. Khi được triệu tập tham gia huấn luyện hoặc làm nhiệm vụ, nếu như chủ doanh nghiệp không ủng hộ, tạo điều kiện thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thực tế này đã và đang diễn ra. Vì vậy, luật cần có cơ chế quy định phù hợp nhằm tạo hành lang pháp lý bảo đảm quyền lợi của người lao động, trong đó có lực lượng dân quân tự vệ. Tôi xin hết ý kiến. Xin cảm ơn Quốc hội.

Nguyễn Minh Sơn - Tiền Giang
Kính thưa Chủ tọa kỳ họp,

Kính thưa Quốc hội,

Tôi cơ bản nhất trí với tờ trình dự thảo luật và tài liệu kèm theo của Chính phủ, đồng tình với nhiều nội dung được nêu trong Báo cáo thẩm tra dự án luật của Ủy ban Quốc phòng và An ninh. Để tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Dân quân tự vệ, tôi xin có một số ý kiến như sau:

Thứ nhất, về tổ chức dân quân tự vệ tại các tổ chức kinh tế (bao gồm: doanh nghiệp được thành lậpvà hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo Luật Hợp tác xã; các tổ chức kinh tế thành lập theo Luật Đầu tư). Luật Dân quân tự vệ năm 2009 và dự án luật mới có quy định đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp mà chưa có quy định về đơn vị tự vệ trong các tổ chức kinh tế khác. Đề nghị Ban soạn thảo xem xét, làm rõ nội dung này. 

Về tổ chức kinh tế tự vệ trong doanh nghiệp, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 17 dự án luật về tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp theo hướng quy định rõ nghĩa vụ bắt buộc của doanh nghiệp thành lập đơn vị tự vệ khi doanh nghiệp có đầy đủ các yếu tố được liệt kê chứ không phải quyền của doanh nghiệp được thành lập đơn vị tự vệ khi đáp ứng đủ điều kiện về việc tổ chức lực lượng tự vệ là nhu cầu, yêu cầu nhà nước chứ không phải nhu cầu tự thân của doanh nghiệp. Đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi, bổ sung các yếu tố được liệt kê theo tinh thần này và trình tự, thủ tục, hồ sơ thành lập và giải thể đơn vị tự vệ được quy định tại dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành dự án luật này cũng cần sửa đổi, bổ sung tương ứng.

Về các yếu tố được liệt kê, đề nghị cân nhắc yếu tố có số lượng người thực hiện hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng trở lên để tổ chức ít nhất 01 tiểu đội tự vệ, tức đủ 10 lao động ký hợp đồng lao động đủ 12 tháng trở lên có gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp không, bảo đảm tính khả thi không nhất là khi dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã sửa đổi khái niệm "hợp đồng lao động" để bao phủ các dạng hợp đồng có bản chất là hợp đồng lao động nhưng sử dụng tên gọi khác như hợp đồng dịch vụ, hợp đồng cộng tác viên, hợp đồng tư vấn, hợp đồng đại lý,... và ghi nhận trên thực tế trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 có quan hệ việc làm mới khác quan hệ việc làm truyền thống như lao động làm việc theo các hình thức liên kết doanh nghiệp với các doanh nghiệp công nghệ số. Ngoài ra, đề nghị Ban Soạn thảo làm rõ trường hợp doanh nghiệp không thành lập đơn vị tự vệ trong thời hạn nhất định có chịu trách nhiệm gì không?

Thứ hai, về phụ cấp đặc thù đi biển đối với dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ trên biển, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với dân quân thường trực trên địa bàn biên giới, ven biển, đảm bảo trọng điểm quốc phòng, đây là  nội dung chính sách mới so với đề nghị xây dựng dự án Luật Dân quân tự vệ khi Quốc hội xem xét thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, Ban soạn thảo đã bổ sung, đánh giá tác động và thuyết minh rõ cơ sở của đề xuất chính sách này. Do vậy, đáp ứng nhu cầu quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Trong quá trình soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, xem xét cho ý kiến về dự án luật, pháp lệnh nếu có chính sách mới được đề xuất thì cơ quan đề xuất chính sách đó có trách nhiệm đánh giá tác động của chính sách. Với những lý do được nêu trong tờ trình, báo cáo thuyết minh và báo cáo tác động chính sách, tôi tán thành phương án 1 về việc bổ sung quy định này. Tuy nhiên, dự án luật chưa quy định rõ dân quân thường trực trên địa bàn biên giới, ven biển, đảo, trọng điểm quốc phòng được hưởng chính sách chế độ gì khác dân quân thường trực trên các địa bàn khác. Đề nghị Ban soạn thảo giải trình rõ nội dung này.

Thứ ba, về chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ bị ốm, tai nạn, chết, bị thương tại Điều 35. Dự án luật quy định về nam giới một mình nuôi con nhỏ dưới 35 tháng tuổi, nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động, trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai và dịch bệnh nguy hiểm hay con duy nhất của thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam dioxin được tạm hoãn nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ. Dân quân tự vệ khi thực hiện các biện pháp triệt sản, dân quân nữ khi thực hiện các biện pháp đặt vòng tránh thai được nghỉ thực hiện nhiệm vụ dân quân tự vệ, thời gian nghỉ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Đây là những nội dung sửa đổi hợp lý và nhân văn ghi nhận quyền lợi chính đáng của dân quân tự vệ. Tuy nhiên, đề nghị Ban soạn thảo rà soát để quy định đầy đủ các trường hợp tạm hoãn, miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ. Ví dụ, dân quân tự vệ mang thai hộ và được nghỉ thực hiện nghĩa vụ quân sự như dân quân tự vệ nam có vợ sinh con. Đề nghị sửa đổi tên điều này cho phù hợp với nội dung quy định.

Tôi xin hết ý kiến. Xin cảm ơn Quốc hội!

Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội
Có việc này xin ý kiến Quốc hội. Hiện nay thời gian chúng ta chỉ còn một tiếng. Còn 12 đại biểu đã đăng ký nhưng chưa được phát biểu. Tôi thấy một số ý kiến đã bị trùng, đề nghị từ đại biểu sau thời gian phát biểu là 5 phút để các đại biểu đã đăng ký đều được phát biểu và dành thời gian cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban soạn thảo giải trình một số vấn đề.

Đào Tú Hoa - TP Hà Nội
Kính thưa Đoàn Chủ tọa kỳ họp,

Kính thưa Quốc hội, 

Qua nghiên cứu hồ sơ dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi), Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, tôi đánh giá cao Ban soạn thảo đã rất nghiêm túc tiếp thu, giải trình đầy đủ, chi tiết ý kiến của các bộ, ban, ngành, địa phương. Nhìn chung, dự án luật đã được chuẩn bị công phu, thể chế đầy đủ các văn bản của Đảng và cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 liên quan đến dân quân tự vệ, khắc phục những vướng mắc liên quan đến dân quân tự vệ trong thời gian qua. Tôi cơ bản nhất trí với Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Quốc phòng và An ninh. Sau đây, tôi xin đóng góp ý kiến đề xuất, góp phần hoàn thiện dự án luật.

Nội dung thứ nhất, về vị trí, chức năng của dân quân tự vệ quy định tại Điều 2 dự án luật. Dự thảo luật quy định vấn đề này là cơ bản kế thừa Điều 3 Luật Dân quân tự về hiện hành, phù hợp với quy định tại Hiến pháp năm 2013, thống nhất với Luật Quốc phòng, Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và một số luật khác có liên quan. Tuy nhiên, để quy định chặt chẽ hơn, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu quy định cụ thể hơn về vị trí, chức năng của dân quân tự vệ theo hướng quy định về dân quân, về tự vệ trước khi quy định về dân quân tự vệ cơ động, dân quân tự vệ tại chỗ, dân quân tự vệ thường trực, dân quân tự vệ biển v.v... tại Điều 3 về giải thích từ ngữ. Vì đây là nội dung cơ bản làm căn cứ để xác định nhiệm vụ cụ thể và các nội dung khác có liên quan đến dự thảo luật. 

Nội dung thứ hai, về tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp quy định tại Điều 17 dự thảo luật. Đối với quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Dân quân tự vệ năm 2009 đã quy định nội dung này tại Điều 19. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Quốc phòng, tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009 thì trên thực tế, việc triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập. Hầu hết các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài không tổ chức được tự vệ do không bảo đảm nguyên tắc tổ chức hoạt động của dân quân tự vệ, nhất là về thực hiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chỉ huy tự vệ trong doanh nghiệp.

Đối chiếu với Luật Dân quân tự vệ năm 2009, tại khoản 2 Điều 19 có quy định doanh nghiệp chưa tổ chức lực lượng tự vệ thì chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện hợp pháp của chủ doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức cho người lao động của doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ ở địa phương, nơi doanh nghiệp hoạt động. Nhưng theo báo cáo nêu trên của Bộ Quốc phòng, thực tế các doanh nghiệp và địa phương không thực hiện được quy định này do nội dung không phù hợp với tổ chức hoạt động và sản xuất công nghiệp có tính chuyên môn của các doanh nghiệp. Vì vậy, tôi đồng tình với Ban soạn thảo đã bỏ quy định này tại dự thảo luật. Đối với khoản 2 Điều 17 dự thảo luật quy định, về điều kiện doanh nghiệp tổ chức tự vệ, quy định các điều kiện thành lập tự vệ là rất cần thiết. 

Dự thảo luật quy định 4 điều kiện. Tôi nhận thấy quy định điều kiện tại điểm a, điểm c, điểm d là hợp lý. Còn với điều kiện quy định tại điểm b, tôi đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc thời gian hoạt động cần có của doanh nghiệp. Việc quy định doanh nghiệp tổ chức tự vệ khi đã hoạt động từ đủ 12 tháng trở lên là chưa hợp lý về quỹ thời gian để tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định phát triển sản xuất, kinh doanh và có khả năng về kinh phí bảo đảm hoạt động của lực lượng tự vệ. Do đó, tôi đồng tình với ý kiến của đại biểu Bùi Thanh Tùng đoàn Hải Phòng. Đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc nên quy định thời hạn là từ đủ 24 tháng trở lên.

Về đảm bảo công bằng tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp. Về tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp, dự thảo luật giao địa phương và cấp có thẩm quyền quyết định khi doanh nghiệp có đủ các điều kiện tại khoản 2 Điều 17 và khi có yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng an ninh, khu vực phòng thủ của địa phương. Kinh phí do tự vệ do doanh nghiệp bảo đảm, được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 dự thảo luật "người đứng đầu doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký, quản lý người lao động thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ để tổ chức tự vệ hoặc sẵn sàng mở rộng lực lượng dân quân tự vệ khi có yêu cầu". Từ đó tôi đồng tình với quan điểm cho rằng không phải tất cả người lao động của doanh nghiệp trong độ tuổi đều phải thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ ngay từ thời bình mà chỉ tuyển chọn theo yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, số còn lại là nguồn mở rộng lực lượng dân quân tự vệ là phù hợp. Tạo điều kiện để doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân phát triển sản xuất, kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 10 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời tương thích với pháp luật về nghĩa vụ quân sự. Tôi xin hết ý kiến. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.

Thạch Phước Bình - Trà Vinh
Kính thưa Chủ trì phiên họp,

Thưa Quốc hội,

Tôi cơ bản thống nhất với nhiều nội dung của dự thảo Luật Dân quân tự vệ và ý kiến của các đại biểu đã phát biểu trước tôi. Tuy nhiên, qua nghiên cứu dự thảo luật, gợi ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi xin tham gia một số nội dung như sau:

Trước hết, về bố cục. Dự thảo luật có 8 chương, 50 điều, giảm 1 chương, giảm 15 điều so với Luật Dân quân tự vệ năm 2009. Tôi cơ bản đồng tình với bố cục này. Tuy nhiên, tôi đề nghị gộp Chương III về đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, tập huấn, bồi dưỡng các chức vụ chỉ huy, huấn luyện dân quân tự vệ vào Chương IV hoạt động của dân quân tự vệ với tên là "Hoạt động của dân quân tự vệ". Bởi vì, tôi thấy hoạt động của dân quân tự vệ đã bao gồm đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng. 

Thứ hai, đề nghị điều chỉnh tên Chương V về chế độ, chính sách và nhiệm vụ chi của dân quân tự vệ thành "các điều kiện bảo đảm cho dân quân tự vệ", vì chế độ, chính sách chỉ là một điều kiện đảm bảo và mang tính bao quát hơn.

Về nguyên tắc tổ chức hoạt động của dân quân tự vệ, Điều 4. Tôi đề nghị bổ sung khoản 2 Điều 4 nội dung "tuân thủ các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên" vào sau "phải tuân thủ Hiến pháp, pháp luật". Vì hiện nay, quá trình hội nhập quốc tế của ta đang rất sâu rộng và mở nên lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng dân quân tự vệ nói riêng cũng phải điều chỉnh cho tương ứng. Đồng thời, tôi đề nghị bổ sung nguyên tắc phù hợp với chiến tranh hiện đại, phi truyền thống, vì hiện nay ngoài chiến tranh truyền thống còn xuất hiện chiến tranh phi truyền thống tức là chiến tranh thông tin, chiến tranh trên không gian mạng, sử dụng công nghệ cao, tác chiến điện tử mà luật chưa quy định, tôi đề nghị bổ sung. 

Thứ ba, về nhiệm vụ của dân quân tự vệ quy định tại Điều 5 và ngày truyền thống của dân quân tự vệ quy định tại Điều 7, tôi đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu rà soát lại các quy định về nhiệm vụ của dân quân tự vệ để đảm bảo tính khả thi. Vì đây là lực lượng vũ trang quần chúng, không thoát ly sản xuất, công tác nên có một số nội dung tính khả thi chưa cao, đề nghị xem lại. 

Đề nghị bổ sung Chính phủ vào trước nội dung "Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống dân quân tự vệ" nhằm đảm bảo cho hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống dân quân tự vệ được chỉ đạo đồng bộ, thống nhất trong cả nước dưới sự chỉ đạo của Chính phủ. 

Thứ tư, về Ban chỉ huy quân sự cấp xã, phân đội trưởng quy định tại Điều 2, tôi đề nghị dự thảo luật cần chính quy hóa chức danh chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã. Theo đó cần có quy định đưa sĩ quan quân đội nhân dân về đảm nhiệm chức danh chỉ huy trưởng cấp xã, đồng thời điều chỉnh các chế độ, chính sách cho phù hợp hơn với đặc điểm của lực lượng dân quân tự vệ cấp cơ sở. Việc chính quy hóa Chỉ huy trưởng cấp xã thành sĩ quan quân đội không những tạo uy thế và góp phần làm cho lực lượng tự vệ có vị trí tương đương với công an xã mà còn phù hợp với nhiệm vụ do chỉ huy trưởng đảm nhiệm. Trên thực tế, Chỉ huy trưởng ngoài đảm nhiệm nhiệm vụ như công chức cấp xã còn phải thực hiện nhiệm vụ như sĩ quan quân đội, chẳng hạn trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, huấn luyện chiến đấu. 

Bên cạnh đó, chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng đều là những người đã được đào tạo bài bản, được phong hàm sỹ quan dự bị. Quy định này cũng phù hợp và để cụ thể hóa chính sách của Đảng là bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, có đủ khả năng trình độ kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra theo lộ trình nhưng không làm tăng biên chế như ngành công an đang làm. Đồng thời bảo đảm tương thích về chế độ chính sách giữa công an xã và Ban chỉ huy quân sự cấp xã. Đồng thời cần quy định cụ thể nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã khi bố trí sĩ quan quân đội đảm nhiệm chức danh trong tình trạng khẩn cấp của quốc phòng, tình trạng chiến tranh. 

Đối với chức danh Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, tôi đề nghị ở những xã, thị trấn trọng điểm quốc phòng, an ninh nên bố trí 2 đồng chí Phó Chỉ huy trưởng cấp xã, trong đó một Phó Chỉ huy trưởng là chủ tịch cựu chiến binh kiêm nhiệm có trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học ngành quân sự cơ sở, đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và một Phó chỉ huy trưởng là người hoạt động không chuyên trách cấp xã. 

Mặt khác, không nên quy định cứng Chính trị viên do Bí thư cấp ủy đảm nhiệm, Chính trị viên do Bí thư đoàn cấp xã đảm nhiệm, tôi đề nghị nên linh hoạt cho địa phương, đề nghị dự thảo bổ sung thêm quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã để đảm bảo sự minh bạch, công bằng, thuận lợi trong công tác tuyển chọn. Một mặt, tôi đề nghị cần có quy định về trang phục chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã khác với chiến sĩ dân quân tự vệ nhằm thuận lợi trong quá trình huấn luyện, đào tạo.

Điều 24 nhiều ý kiến cử tri cho rằng trang phục của dân quân tự vệ hiện nay chưa phù hợp, đề nghị Chính phủ xem xét quy định cho phù hợp hơn. Tôi xin hết ý kiến. Xin cảm ơn Quốc hội.

Lê Xuân Thân - Khánh Hoà
Kính thưa Chủ tọa kỳ họp,

Kính thưa Quốc hội,

Tôi tán thành cơ bản các nội dung của dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) và tờ trình của Ủy ban Quốc phòng, An ninh. Để góp phần hoàn chỉnh dự thảo luật, tôi góp ý một số nội dung như sau:

 Thứ nhất, về khái niệm Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi chưa tổ chức đơn vị hành chính cấp xã ở khoản 3 Điều 8, trưởng thôn nơi chưa tổ chức đơn vị hành chính cấp xã, có nghĩa là gì, có những địa phương chỉ có huyện, không có cấp xã và có địa phương không có xã chỉ có huyện và có thôn, đây là một trong những nội dung chúng ta ít gặp khi đề cập đến nội dung của luật vì chúng ta theo Hiến pháp có 4 cấp, trong đó Ủy ban nhân dân cấp xã là đơn vị cuối cùng và cấp cơ sở, cấp thôn không phải là cấp hành chính thứ 5, chỉ là đơn vị tự quản nên chúng ta không thể quy định trong nội dung của luật các nội dung liên quan đến thôn. Trong dự thảo giao nhiệm vụ cho trưởng thôn, thôn đội trưởng rất cụ thể và mặc nhiên chúng ta ngầm công nhận thôn là cấp chính quyền thứ 5. Tôi đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, xem xét có điều chỉnh cho phù hợp. 

Những đơn vị cấp huyện mà không có cấp xã hoặc có thôn không có xã thì rất ít nên không cần thiết phải ghi vào trong luật những đặc điểm như vậy.

Thứ hai, vấn đề xem xét đề nghị bỏ Điều 47 xử lý vi phạm vì nội dung không có gì khác theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các quy định về tổ chức bộ máy, chức danh cụ thể và rất cụ thể, trong dự thảo luật, tôi đề nghị để các luật khác điều chỉnh hoặc bằng Nghị định của Chính phủ thì cơ động hơn và phù hợp hơn để bảo đảm được tính ổn định, lâu dài của luật.

Nội dung cuối cùng là một số khái niệm, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu để điều chỉnh cho cụ thể và rõ nghĩa hơn. Ví dụ, khoản 2 Điều 33 quy định không được hưởng chế độ đối với dân quân tự vệ nếu bị tước quyền công dân. Tước quyền công dân là một khái niệm không rõ, Điều 44 của Bộ luật Hình sự hiện hành quy định hai quyền của công dân. Đề nghị Ban soạn thảo chỉnh lại 2 quyền của công dân.

Từ "đánh địch" tại khoản 2 Điều 30 và "đánh giặc" tại Điều 2, sẵn sàng trụ bám đánh địch lâu dài ở khoản 6 Điều 30. Tôi đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu để điều chỉnh lại, viết quá cụ thể và nhiều khái niệm không rõ, không nhất quán. Tất nhiên, những điểm này chúng ta quá quen thuộc nhưng nghiên cứu đưa vào luật như thế nào cho phù hợp.

Điều 44 trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp. Khoản 7 quy định bảo đảm trang phục vận chuyển, sửa chữa, bảo quản vũ khí, phương tiện, trang bị kỹ thuật, bảo đảm vũ khí thô sơ trong cạm, bẫy, thiết bị phóng nổ, treo nổ, vật cản không nổ. Nói chung, những khái niệm này đưa vào quá cụ thể, nếu đưa vào luật thì cần phải chuẩn, trong đó chúng ta quen với cạm và bẫy. Cạm là vật thô sơ để bẫy thú vật và chúng ta đã sử dụng quen là cạm bẫy thì ở đây cạm, bẫy thì cạm và bẫy có khác nhau không? Đây là những khái niệm tôi đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu để đưa vào luật cho chuẩn hơn. 

Xin cảm ơn!

Nguyễn Phương Tuấn - Ninh Bình
Kính thưa Quốc hội,

Tôi xin trao đổi với ý kiến của đại biểu Nguyễn Doãn Anh. Tôi không đồng tình với quan điểm, tên gọi Luật Dân quân tự vệ đã được dùng từ lâu, chúng ta cần giữ nguyên vì như thế không đúng với tinh thần của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và không đúng với tính đúng đắn của ngôn ngữ, tinh thần của dự thảo luật quy định hai lực lượng này khác nhau. Dân quân và tự vệ quy định trong luật được xem là hai danh từ nếu viết là Luật Dân quân tự vệ, "dân quân" ở đây là danh tự, "tự vệ" có thể xem là tính từ hoặc động từ. Tên Luật Dân quân tự vệ có nghĩa lực lượng dân quân là nhiệm vụ phòng vệ, tự vệ dẫn đến cách hiểu sai. Nếu để tên luật như hiện nay có thể dẫn đến cách hiểu khác và mâu thuẫn với nội hàm thể hiện ở một số điều trong luật này. Ví dụ, Điều 34 nói đến chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ nhưng khoản 2, khoản 3 Ban soạn thảo chia ra chế độ chính sách đối với dân quân và chế độ chính sách đối với tự vệ; khoản 3 Điều 35 về chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ bị ốm, tai nạn, chết, bị thương, chỉ quy định biện pháp triệt sản dành cho dân quân, không biết tự vệ có được triệt sản không. Đề nghị Ban Soạn thảo nghiên cứu lại vấn đề này.

Xin cảm ơn!

Nguyễn Phi Thường - TP Hà Nội
Kính thưa Quốc hội,

Tôi xin nhất trí với Báo cáo thẩm tra dự án luật của Ủy ban Quốc phòng,  An ninh của Quốc hội và Bộ Quốc phòng đã có báo cáo dự kiến tiếp thu, giải trình đầy đủ, chi tiết ý kiến của các cơ quan, tổ chức. Dự án luật đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, thể chế đầy đủ văn bản của Đảng, cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 liên quan đến dân quân tự vệ, khắc phục vướng mắc, bất cập liên quan đến dân quân tự vệ. Để hoàn thiện thêm, tôi xin tham gia một số nội dung.

Thứ nhất, quy định về Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tại Điều 20. Quy định Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trong dự thảo luật có sự phát triển mới, đó là trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, trình trạng chiến tranh, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã do sĩ quan quân đội tại ngũ đảm nhiệm. Tôi đồng ý với quy định này với các lý do như trong báo cáo giải tình của  Bộ Quốc phòng đã làm rõ. Thực tế trước đây, 100% phường và một số thị trấn, xã trọng điểm về an ninh đã bố trí công an chính quy, trong khi đó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là công chức, xong hoạt động phối hợp giữa Ban Chỉ huy quân sự và công an cấp xã nơi bố trí công an chính quy cơ bản không vướng mắc. 

Tuy nhiên, khi diễn tập chiến đấu phòng thủ ở cấp xã trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là công chức chỉ huy lực lượng vũ trang, trong đó có công an xã là sĩ quan là bất cập. Do đó, quy định như dự thảo là phù hợp và sẽ khắc phục được vướng mắc, bất cập trên. Để quy định chặt chẽ, tránh hiểu là điều động sĩ quan tại ngũ đảm nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự. Đề nghị chỉnh lý điểm a khoản 1 Điều 20 như sau: Chỉ huy trưởng là công chức cấp xã, sĩ quan dự bị trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh được gọi vào phục vụ tại ngũ đảm nhiệm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Thứ hai, về quy định Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Tôi đồng tình với ý kiến của đại biểu Thạch Phước Bình. Đề nghị Ban soạn thảo quan tâm ý kiến này. Vì thực tiễn địa phương rất nhiều nơi hiện nay có đồng chí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã trên dưới 50 tuổi đủ sức khỏe và đã kinh qua quân đội có rất nhiều kinh nghiệm, đã được huấn luyện. Cho nên, sử dụng được lực lượng này thì chúng ta tận dụng rất tốt cho dân quân tự vệ địa phương. 

Ngoài ra, về quy định chức danh kiêm nhiệm của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, dự thảo luật quy định chính trị viên, Bí thư cấp ủy, cấp xã , chính trị viên phó do Bí thư đoàn cấp xã đảm nhiệm là thể chế các kết luận, chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và thực tế các địa phương đã và đang thực hiện vấn đề này không có vướng mắc, phù hợp với Kết luận 64 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương tới cơ sở. 

Thứ hai, về chế độ chính sách với dân quân tự vệ. Dự thảo luật đã quy định cụ thể về chế độ chính sách cho từng loại hình dân quân tự vệ tại Điều 34 là phù hợp với nhiệm vụ, địa bàn hoạt động của dân quân tự vệ. Tôi đồng tình cao với sự cần thiết bổ sung quy định về phụ cấp đặc thù đi biển, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho dân quân thường trực và bảo đảm tiền ăn cho dân quân là cần thiết, phù hợp với tính chất hoạt động quốc phòng, quân sự của lực lượng vũ trang như báo cáo giải trình của Chính phủ. Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình hiện nay, vai trò dân quân tự vệ biển là rất quan trọng trong đấu tranh bảo vệ, khẳng định chủ quyền biển đảo, góp phần xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và an ninh trên biển. 

Cuối cùng, trong báo cáo thẩm tra có một số ý kiến nêu về vấn đề tính chất quần chúng không thoát ly sản xuất công tác của lực lượng dân quân tự vệ. Qua nghiên cứu dự thảo luật, tôi thấy rằng các quy định đã thể hiện tính chất trên, đồng thời dự thảo luật không làm chính quy hóa lực lượng dân quân tự vệ, bởi vì:

Thứ nhất, dân quân tự vệ đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng; chính quyền địa phương; người đứng đầu cơ quan, tổ chức; sự chỉ huy của chỉ huy cơ quan quân sự địa phương các cấp, trực tiếp là chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã, ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức là người chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ. Mặt khác việc tổ chức dân quân tự vệ phải gắn với địa phương, cơ quan, tổ chức hoạt động dân quân tự vệ để bảo vệ địa phương, chủ yếu là cấp xã và cơ quan, tổ chức. Dự thảo luật quy định thời bình, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã là công chức sĩ quan dự bị trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh do sĩ quan quân đội nhân dân đảm nhiệm.

Thứ hai, trong thời bình hàng năm, thời gian huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị pháp luật, phòng thủ dân sự cũng không dài; 15 ngày đối với dân quân tự vệ năm thứ nhất; 12 ngày với dân quân tự vệ cơ động, dân quân tự vệ biển, dân quân tự vệ binh chủng; 7 ngày với dân quân tự vệ tại chỗ và 60 ngày với dân quân tự vệ thường trực. Mặt khác, chỉ huy chỉ huy động dân quân tự vệ làm nhiệm vụ khi cần thiết, không phải là liên tục.

Thứ ba, đối với dân quân thường trực làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, phục vụ chiến đấu là chủ yếu song không làm mất tính chất thoát ly sản xuất công tác vì lực lượng này vẫn do địa phương, cơ quan, tổ chức quản lý. Xin hết. Xin trân trọng cảm ơn.

Nguyễn Mai Bộ - An Giang
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Quốc hội,

Kính thưa Quốc hội,

Tôi xin có một số ý kiến tranh luận như sau:

Thứ nhất, xung quanh câu chuyện chỉ huy trưởng có phải là sĩ quan chính quy hay không, đại biểu Thạch Phước Bình đã đề cập. Về tình cảm, tôi rất đồng tình với đạo biểu Thạch Phước Bình, nhưng về pháp lý tôi thấy không ổn với bốn lý do sau:

Thứ nhất, về chủ trương xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện được quy định ở Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị. Chủ trương này đã được thể hiện ở khoản 1 Điều 9 Luật Quốc phòng, theo đó khu vực phòng thủ chỉ được tổ chức ở cấp tỉnh, cấp huyện; như vậy địa bàn xã thuộc địa bàn khu vực phòng thủ mà trong này đã quy định trách nhiệm chỉ huy là Ban chỉ huy quân sự cấp huyện. 

Thứ hai, về bản chất, dân quân tự vệ đã được quy định ở khoản 1 Điều 27 Luật Quốc phòng là lực lượng không thoát ly khỏi sản xuất. Nếu quy định chỉ huy trưởng là chính quy thì ít nhất trong lực lượng dân quân tự vệ đã thoát ly khỏi sản xuất.

Lý do thứ ba, về tác động của chính sách. Nếu như chúng ta quy định xã đội trưởng là sĩ quan chính quy thì có hai hệ quả. Hệ quả thứ nhất là tăng thêm 11.162 biên chế là sỹ quan chỉ huy đưa về cấp xã. Số ngân sách để bảo đảm hàng năm theo Bộ Quốc phòng báo cáo là trên 1.000 tỷ một năm. Hệ quả thứ hai là đối với anh em xã đội trưởng hiện nay đang là công chức theo Nghị định số 92, nếu chúng ta giải quyết đội ngũ này chắc chắn sẽ phát sinh một khoản tiền rất lớn. 

Lý do thứ tư là thực trạng quy định của pháp luật và thực trạng đội ngũ xã đội trưởng hiện nay. Tại Điều 20 Luật Quốc phòng đã quy định Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có quyền ra lệnh đặc biệt trong khi đảm bảo chiến đấu, trong khi động viên và tổng động viên. Khi thiết quân luật, lúc đó chính quyền ở địa phương gần như vô hiệu hóa, trong đó có cả dân quân tự vệ này. Cho nên quy định quân đội quản lý nhà nước ở địa phương và lúc đó câu chuyện sĩ quan chỉ huy về thực hiện nhiệm vụ là hoàn toàn có lý. Thực trạng đội ngũ xã đội trưởng hiện nay có hai thực trạng. Một là, các đồng chí đã trải qua quân ngũ. Hai là, đã được đào tạo tại các trường quân sự về nội dung này. Cho nên tôi thấy rằng thực trạng này trong thời gian vừa rồi không có gì vướng. Riêng đối với ý kiến của đại biểu Sơn và một số đại biểu băn khoăn về quan điểm của Điều 17 đặc biệt là khoản 2 Điều 17. Chúng tôi xin tranh luận lại cách đặt vấn đề. Cách đặt vấn đề của Chính phủ là không phải cứ có doanh nghiệp là chúng ta thành lập đơn vị dân quân tự vệ mà đưa ra 4 điều kiện. 

Cầm Thị Mẫn - Thanh Hóa
Kính thưa Chủ tọa kỳ họp,

Kính thưa Quốc hội, 

Qua nghiên cứu dự thảo luật và báo cáo giải trình, tiếp thu của Chính phủ, tôi thấy rằng dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) đã thể chế hóa các chủ trương của Đảng, phù hợp với Hiến pháp, tương thích với các luật liên quan hiện hành như Luật Quốc phòng, Luật Cán bộ, công chức và cơ bản sát với thực tế tình hình ở các địa phương, cơ sở. Tuy nhiên, để góp phần hoàn thiện dự án luật, tôi xin tham gia vào hai nội dung cụ thể, vào Điều 2 và điểm a khoản 1 Điều 20 của dự thảo như sau: 

Quy định về vị trí, chức năng của dân quân tự vệ tại Điều 2 của dự thảo luật, dự thảo luật quy định vị trí, chức năng của dân quân tự vệ là cơ bản kế thừa Điều 3 của Luật Dân quân tự vệ hiện hành. Phù hợp với khoản 1 Điều 23, Điều 27 Luật Quốc phòng năm 2018. Tuy nhiên, để quy định chặt chẽ, đề nghị chỉnh lý Điều 2 theo hướng, đoạn cuối của Điều 2 từ "lực lượng này được tuyển chọn ở thôn, làng, ấp" cho đến "gọi là tự vệ" xuống Điều 3 giải thích từ ngữ thì phù hợp hơn. Cụ thể: "dân quân là lực lượng được tuyển chọn ở thôn, làng, bản, ấp, buôn, bon, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu (gọi chung là thôn); xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã)" và "tự vệ là lực lượng được tuyển chọn ở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế (gọi chung là cơ quan, tổ chức)".

Tại điểm a khoản 1 Điều 20 dự thảo quy định "Chỉ huy trưởng là công chức cấp xã, trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã do sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam đảm nhiệm", tham chiếu với quan điểm của Đảng, hệ thống pháp luật hiện hành và thực tiễn hoạt động của dân quân tự vệ ở cơ sở, tôi cơ bản đồng tình với quy định này, vì mấy lý do sau đây:

Thứ nhất, dự thảo đã thể chế hóa Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, thống nhất với Điều 16 của Luật Quốc phòng năm 2018 "địa phương có cơ quan thường trực công tác quốc phòng là cơ quan quân sự địa phương cùng cấp".

Thứ hai, quy định như vậy sẽ không tăng thêm biên chế, vì hiện nay cơ bản chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã đã được đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở và được phong quân hàm sĩ quan dự bị. Khoản 2 Điều 26 dự thảo luật quy định "học viên tốt nghiệp đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, ngành quân sự ở cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị theo quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam". Đến nay, thực hiện Quyết định số 779 ngày 25/5/2011 đề án đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường đã có 25.359 đồng chí được phong quân hàm sĩ quan dự bị, được hưởng chính sách theo quy định của pháp luật. Do vậy, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã sẽ được gọi vào phục vụ tại ngũ và trở thành sĩ quan chính quy, khi hết tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh được giải ngũ theo quy định của Luật Sĩ quan và vẫn làm Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Thứ ba, việc bố trí sĩ quan quân đội đảm nhiệm Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngay từ thời bình sẽ không phù hợp với tính chất, đặc thù của dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng, không thoát ly sản xuất, công tác, điều đó làm chính quy hóa lực lượng này, làm tăng biên chế. Nếu thực hiện từ thời bình sẽ tăng lên 11.162 đồng chí sĩ quan chính quy giữ chức xã đội trưởng. Như vậy, sẽ tăng ngân sách để giải quyết chế độ cho lực lượng này. 

Thực hiện các quy định hiện hành, thời gian qua Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Do vậy, tôi đề nghị thay vì bố trí sĩ quan quân đội đảm nhiệm Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngay từ thời bình, Chính phủ cần quan tâm đào tạo và bồi dưỡng, bảo đảm chế độ, chính sách cho Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã tương ứng với yêu cầu, nhiệm vụ và tương thích với Trưởng Công an xã. Quy định như vậy vừa thể chế hóa Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, đồng thời thống nhất với Điều 6 của Luật Quốc phòng năm 2018 và phù hợp với thực tế đang thực hiện. 

Tuy nhiên, để đảm bảo chặt chẽ, tránh hiểu là điều động sĩ quan tại ngũ đảm nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, đề nghị Ban soạn thảo chỉnh lý điểm a khoản 1 Điều 20 lại như sau, chỉ huy trưởng là công chức cấp xã, sĩ quan dự bị, trong tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng, tình trạng chiến tranh được gọi vào phục vụ tại ngũ đảm nhiệm Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã. Tôi xin hết ý kiến, xin trân trọng cám ơn.

Nguyễn Thanh Hiền - Nghệ An
Kính thưa Chủ tọa phiên họp,

Kính thưa Quốc hội,

Năm 2018 Quốc hội đã thông qua Luật Quốc phòng, trong đó khẳng định dân quân tự vệ là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân, xác định về vị trí, chức năng của dân quân tự vệ, tuy nhiên về tổ chức, nhiệm vụ, chế độ phục vụ và các chế độ chính sách cụ thể của dân quân tự vệ, Luật Quốc phòng không quy định mà dẫn chiếu theo Luật Dân quân tự vệ hiện hành quy định. Do đó, việc sửa đổi Luật Dân quân tự vệ hiện hành nhằm đảm bảo sự thống nhất của các văn bản với những quy định liên quan trong hệ thống pháp luật cũng như khắc phục những tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện Luật Dân quân tự vệ hiện hành là rất cần thiết.

Về tên gọi và các nội dung sửa đổi, tôi cơ bản đồng tình với dự thảo luật và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng, An ninh, tôi xin tham gia một số ý kiến cụ thể như  sau:

Thứ nhất, về độ tuổi và thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ. Quy định về độ tuổi và thời hạn thực hiện nhiệm vụ tham gia dân quân tự vệ, tại Điều 8 trong dự thảo luật là cơ bản kế thừa các quy định của Luật Dân quân tự vệ năm 2009, thực tế hiện nay cho thấy đang có sự bất cập giữa nhu cầu công dân phải tích cực chủ động tìm kiếm cơ hội việc làm, để đảm bảo thu nhập cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Nhu cầu của nhà nước là xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, làm nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. 

Thực tế, nếu lực lượng thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ không bị thu hút đến các khu đô thị, các khu công nghiệp, khu chế xuất, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động, giải quyết mối quan hệ cung cầu trong lao động thì việc hạ thấp độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ và thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ vừa đảm bảo nguồn nhân lực trẻ, khỏe cho lực lượng dân quân tự vệ, vừa giảm bớt gánh nặng nghĩa vụ cho công dân. Tôi cho là phù hợp và cần thiết. 

Tuy nhiên, hiện nay ở nước ta, do số lượng thanh niên dịch chuyển đến nơi có cơ hội việc làm ngày càng nhiều, số lượng doanh nghiệp nhà nước ngày càng giảm, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng phát triển. Số lao động đi xuất khẩu cũng tăng lên dẫn đến ở nhiều khu vực nông thôn, miền núi, lực lượng thanh niên ở lại rất ít nên gặp khó khăn về nguồn bổ sung cũng như bảo đảm cho sự ổn định của lực lượng dân quân tự vệ. Trong bối cảnh đó, để bảo đảm tổ chức và hoạt động của dân quân tự vệ có chất lượng và có hiệu quả thì về độ tuổi và thời hạn thực hiện nghĩa vụ dân quân tự vệ quy định về biên độ rộng như trong dự thảo, trên cơ sở kế thừa quy định đã được thực tiễn kiểm nghiệm của Luật Dân quân tự vệ hiện hành, tôi cho là phù hợp. 

Hai, về đăng ký quản lý dân quân tự vệ tại Điều 9, tôi cho rằng dự thảo luật đã bổ sung một số quy định để mang tính tích cực, tạo thuận lợi cho công dân. Đó là quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức căn cứ vào kết quả đăng ký nghĩa vụ quân sự để lập danh sách công dân đủ 18 tuổi thực hiện nghĩa vụ dân quân tự vệ thay vì yêu cầu công dân đến đăng ký như trước đây. Tuy nhiên, tại khoản 2 quy định thay đổi nơi cư trú. Khoản 6 quy định thời gian tạm vắng từ 3 tháng trở lên. Tôi đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu để quy định theo hướng tạo thuận lợi hơn cho công dân khi nhà nước chuẩn bị vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo đó, khi công dân đến đăng ký tạm trú hoặc thường trú của chính quyền địa phương thì kết hợp giải quyết luôn những vấn đề về nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ.

Ba, về tạm hoãn miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ. Tôi cơ bản nhất trí với quy định tại Điều 11 về các trường hợp tạm hoãn, miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ. Vì cơ bản có sự kế thừa quy định của Luật Dân quân tự vệ hiện hành. Tuy nhiên, có nên quy định quá nhiều trường hợp tạm hoãn, miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ không? Về bản chất, nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ khác với nghĩa vụ quân sự. Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ được hiến định, công dân không thực hiện nếu không có lý do chính đáng thì phải chịu trách nhiệm về hành chính, nếu nghiêm trọng thì phải chịu trách nhiệm hình sự. 

Thực tế dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng, không thoát ly sản xuất, công tác, được tổ chức và hoạt động trong phạm vi địa bàn cấp xã, ở cơ quan và tổ chức. Do đó, nếu thực hiện hoãn, miễn rộng quá trong điều kiện lực lượng lao động trẻ đi làm ăn xa có thể dẫn đến khó khăn cho chính quyền địa phương trong việc xây dựng, huấn luyện và huy động lực lượng dân quân tự vệ thực hiện nhiệm vụ khi cần thiết. Vì vậy, tôi đề nghị Ban soạn thảo cần nghiên cứu thêm vấn đề này. Tôi xin hết ý kiến. Xin trân trọng cảm ơn.

Nguyễn Minh Hoàng - TP Hồ Chí Minh
Kính thưa Quốc hội,

Tôi xin được phép tranh luận 2 nội dung:

Một là quy định chức danh kiêm nhiệm theo Điều 20 của dự thảo luật.

Chúng ta đặt ra chính trị viên và phó chính trị viên của Ban chỉ huy quân sự cơ sở địa phương không phải thành phần bí thư, cũng không phải bí thư đoàn. Theo tôi, chúng ta nên quán triệt và cụ thể hóa Kết luận số 41 ngày 31/3/2009 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về việc tiếp tục thể hiện Chỉ thị số 16 năm 2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên. Đây là nội dung quy định của lãnh đạo Đảng đối với lực lượng vũ trang cơ sở, đồng chí Bí thư cấp ủy xã trực tiếp làm chính trị viên và đồng Bí thư đoàn xã làm chính trị viên phó của Ban chỉ huy quân sự xã. Đây là cơ cấu mà trong thực tiễn trước những năm giải phóng dân tộc chúng ta đã thực hiện việc này và có hiệu quả để lực lượng đánh địch ở cơ sở bảo vệ thôn, bản, làng, xã rất tốt. Trong thực tế, một nguyên tắc bất di bất dịch đó là Đảng lãnh đạo trực tiếp mọi mặt đối với lực lượng vũ trang, không thể chia sẻ lãnh đạo này đối với bất kỳ một lực lượng nào. Do vậy, tôi đề nghị đại biểu Quốc hội cùng quan tâm đến vấn đề này đối với dự thảo luật.

Về tổ chức lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp. Tôi xin trao đổi với một số đại biểu có ý kiến như thế này:

Thứ nhất, ở dự thảo luật quy định điều kiện thành lập tự vệ là rất cần thiết và những quy định này đã và đang hoạt động để tạo điều kiện cho doang nghiệp hoạt động ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh và có khả năng về kinh phí và quy định thì thống nhất để 24 tháng. Và để bảo đảm công bằng cho tổ chức doanh nghiệp tự vệ không nhất thiết tất cả mọi doanh nghiệp đều tổ chức tự vệ và trong bài học ở phía Nam, hầu hết các doanh nghiệp đều muốn tổ chức tự vệ vì rất có lợi cho họ trong việc bảo vệ tài sản của doanh nghiệp. Nếu chúng ta cứ tổ chức như thế mà không đảm bảo 4 điều kiện đặt ra thì nó không đáp ứng yêu cầu lãnh đạo và chỉ huy điều hành lực lượng tự vệ. Như vậy, thời gian quá ngắn, tôi nghĩ rằng, vấn đề này Ban soạn thảo sẽ giải thích rất kỹ, vì vấn đề tổ chức doanh nghiệp có tự vệ là một yêu cầu mà theo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở nơi đó cho nó phù hợp. Xin cảm ơn Chủ tọa và cảm ơn Quốc hội.

Trịnh Ngọc Phương - Tây Ninh

Kính thưa Quốc hội.

Kính thưa Chủ tọa.

Tôi xin có một số ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Dân quân tự vệ.

Vấn đề thứ nhất, theo tôi cần quy định chính sách của nhà nước về dân quân tự vệ. Hiện nay, dân quân tự vệ đã được phát triển vững mạnh và rộng khắp, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố và tăng cường tiềm lực quốc phòng, tạo môi trường thuận lợi để phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội địa phương ở cơ sở. Đồng thời, sẵn sàng chuyển sang thế trận chiến tranh trong nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. 

Về mặt thực tiễn, lịch sử dân tộc đã chứng minh khi Tổ quốc bị lâm nguy, khi có hàng triệu dân tộc đứng lên chống giặc ngoại xâm thì mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi bản, làng, thôn, ấp không chỉ đóng góp sức người, còn có sự đóng góp về của cải, vật chất mà trên hết là tinh thần quốc gia, dân tộc, độc lập chủ quyền được kích thích, khơi dậy truyền thống yêu nước của dân tộc sẽ không bao giờ bị mai một, dù thời chiến hay thời bình mà quan trọng là cách thức kích thích kêu gọi và tổ chức thực hiện. Ngày nay, với sự phát triển kinh tế thị trường, kinh tế hội nhập thì ngoài trách nhiệm bảo vệ tổ quốc của mọi người dân thì việc đóng góp của mọi tổ chức cá nhân cũng cần được khuyến khích và cần quy định cụ thể trong luật, làm cơ sở hành lang pháp lý để cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện khuyến khích vận động.

Thực tiễn cho thấy, mỗi kho có sự vận động kêu gọi khuyến khích sự đóng góp của xã hội, nếu có mục tiêu cụ thể thì đều nhận được sự hưởng ứng tích cực. Hiện nay, các địa phương có đường biên giới trên bộ, trên biển rất cần kinh phí để xây dựng công trình, cơ sở vật chất dân quân tự vệ, một số địa phương đã huy động sự đóng góp của xã hội để tạo nguồn kinh phí xây dựng cơ sở vật chất cho các công trình dân quân tự vệ. Tuy nhiên, trong dự thảo chưa có điều khoản nào để địa phương thực hiện chính sách kêu gọi sự đóng góp của người dân và xã hội. Điều 36 dự thảo về nguồn kinh phí chỉ quy định chung nhất tại khoản 3 là các nguồn thu hợp pháp khác. 

Mặt khác, một trong các hành vi bị nghiêm cấm tại khoản 1 Điều 15 của dự thảo là tài trợ tổ chức dân quân tự vệ trái pháp luật. Do vậy, cần tạo hành lang pháp lý để có thể kêu gọi và tài trợ đúng pháp luật. Vì vậy, tôi cho rằng, cần thiết phải bổ sung vào Chương I của dự thảo này một điều quy định chính sách nhà nước về dân quân tự vệ, trong đó quy định:

Một là chính sách xây dựng dân quân tự vệ của nhà nước từng thời kỳ, từng thời điểm một cách phù hợp; ưu tiên những địa bàn trọng yếu để bảo đảm an ninh, quốc phòng và thúc đẩy phát triển kinh tế; 

Hai là quy định về chính sách khuyến khích tự nguyện đăng ký dân quân tự vệ. 

Ba là khuyến khích thành lập tổ chức dân quân tự vệ ở tổ chức kinh tế theo quy định pháp luật; 

Cuối cùng, khuyến khích sự đóng góp nguồn vật chất, nguồn kinh phí của tổ chức, cá nhân để xây dựng lực lượng và cơ sở vật chất cho dân quân tự vệ.

Điều 2 có ba nội dung là vị trí, chức năng và cách thức lựa chọn. Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật lập pháp, cách thức lựa chọn quy định vị trí, chức năng là không phù hợp. Về cách thức lựa chọn tại Điều 9 dự thảo đã quy định điều này nên tôi đề nghị bỏ cách thức lựa chọn, bỏ đoạn "lực lượng này được tuyển chọn ở thôn, ấp, làng, bản, buôn, xã gọi là dân quân". 

Về nhiệm vụ của dân quân tự vệ quy định tại Điều 5. Theo tôi giữa Điều 5 và các nội dung quy định ở Chương IV tại Điều 29 về hoạt động sẵn sàng chiến đấu; Điều 30 về hoạt động chiến đấu, phục vụ chiến đấu; Điều 31 về hoạt động phối hợp của dân quân tự vệ; Điều 32 về thẩm quyền điều động dân quân tự vệ, có sự trùng lặp vì vậy Ban Soạn thảo nên tóm gọn lại. 

Thứ tư, khoản 6 Điều 9 quy định dân quân tự vệ tạm vắng trong thời gian từ 03 tháng trở lên phải báo cáo với Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi cư trú, Ban Chỉ huy quân sự, cơ quan, tổ chức ngồi chỉ huy đơn vị tự vệ nơi không có Ban Chỉ huy quân sự, cơ quan, tổ chức. Theo tôi, dân quân tự vệ tạm vắng 03 tháng trở lên mới báo cáo là không phù hợp bởi phải đáp ứng nhiệm vụ của dân quân tự vệ quy định tại Điều 5, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, là lực lượng vũ trang nên dân quân tự vệ vắng mặt là phải báo cáo để đảm bảo công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ. Tôi kiến nghị bỏ nội dung này.

Xin cảm ơn! 

Lò A Tư - Lai Châu
Kính thưa Quốc hội,

Tôi cơ bản đồng tình và nhất trí cao đối với Ban soạn thảo và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) đặc biệt là sự cần thiết phải sửa đổi Tờ trình của Chính phủ là xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Để góp phần hoàn thiện dự án luật, tôi xin tham gia một số nội dung sau:

Thứ nhất, về vị trí, chức năng của dân quân tự vệ tại Điều 2, dự thảo luật quy định cơ bản kế thừa Điều 3 Luật Dân quân tự vệ hiện hành phù hợp với khoản 1 Điều 23, Điều 27 Luật Quốc phòng năm 2018. Tuy nhiên, để quy định nội dung các điều này được chặt chẽ, đề nghị Ban Soạn thảo xem xét, chỉnh lý điều này theo hướng quy định rõ dân quân, tự vệ trong nội dung Điều 3 giải thích từ ngữ, đồng thời bổ sung giải thích từ ngữ "dân quân tự vệ" như Luật Dân quân tự vệ năm 2009.

Thứ hai, về nhiệm vụ của dân quân tự vệ, tại khoản 4 Điều 5 đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, cân nhắc quy định về nhiệm vụ của dân quân tự vệ để đảm bảo tính khả thi vì dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng, không thoát ly sản xuất, công tác, nhất là nhiệm vụ tham gia thực hiện các biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng theo quy định của pháp luật. Quyết định của cấp có thẩm quyền cho thấy chưa thực sự phù hợp. Đề nghị Ban soạn thảo xem xét thể hiện cho phù hợp, đảm bảo tính khả thi khi luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8. 

Ba, về độ tuổi thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ trong thời bình tại Điều 8. Quy định tại khoản 2 điều này chỉ phù hợp với lực lượng dân quân tự vệ tại địa phương. Còn đối với cơ quan, tổ chức không thực sự phù hợp vì thực tế nhiều cơ quan, đơn vị do cán bộ, công chức, người lao động trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ dân quân tự vệ ít. Để bảo đảm quân số nhiều cơ quan đơn vị đã bố trí những người trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ dân quân tự vệ có số năm tham gia nhiều hơn số năm quy định tại dự thảo luật. Do vậy, tôi đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét quy định cụ thể về độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ từng đối tượng dân quân tự vệ để phù hợp với điều kiện tình hình thực tế. 

Bốn, hành vi bị nghiêm cấm Điều 15, xử lý vi phạm Điều 47. Tại khoản 2 Điều 15 đặc biệt là hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ dân quân tự vệ, chế tài xử lý vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 47 là chưa thực sự cụ thể, chưa bảo đảm tính răn đe nhất là trong thực tế xảy ra những trường hợp là công dân khám sức khỏe, thực hiện nghĩa vụ quân sự không đạt nhưng đảm bảo sức khỏe tham gia lực lượng dân quân tự vệ. Đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc và có quy định cụ thể. 

Năm, Ban chỉ huy quân sự cấp xã, thôn, đội trưởng quy định tại Điều 20. Điểm d khoản 1, đề nghị xem xét theo hướng quy định Phó Chỉ huy trưởng là chuyên trách, đảm bảo cho đối tượng này yên tâm công tác, cống hiến, phục vụ trong lực lượng, đồng thời có chế độ thường xuyên với nhiệm vụ thực hiện nghiêm Hiến pháp năm 2013. Theo đó, quy định xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. 

Sáu, chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ Điều 34 tại điểm a, khoản 2, đề nghị xem xét, bổ sung cụm từ "ngày nghỉ, ngày lễ" trước cụm từ "hoặc ở nơi có yếu tố nguy hiểm". Khoản này sau khi bổ sung hoàn thiện như sau: "Đối với dân quân tại chỗ, cơ động, binh chủng được trợ cấp ngày công lao động, đảm bảo tiền ăn, được hưởng chế độ khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ đến 6 giờ ngày nghỉ, ngày lễ hoặc ở nơi có yếu tố nguy hiểm, độc hại theo quy định của Luật Lao động" 

Bảy, về xin ý kiến Chính phủ tại tờ trình phụ cấp, đặc thù đi biển đối với dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ trên biển. bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với dân quân thường trực trên địa bàn biên giới, ven biển, đảo, trọng điểm quốc phòng. Tôi đồng tình với loại ý kiến thứ nhất. Tôi xin hết ý kiến. Xin cảm ơn!

Phạm Văn Hòa - Đồng Tháp
Kính thưa Quốc hội,

Tôi xin góp ý những vấn đề cụ thể như sau.Về cụm từ tự vệ cơ động, tự vệ thường trực, tổ chức dân quân tự vệ. Đây là những cụm từ mới nên phải giải thích từ ngữ cho rõ không thể nhầm lẫn với dân quân tự vệ và dân quân thường trực. Vị trí, chức năng, quyền hạn của lực lượng tự vệ hoàn toàn khác với lực lượng dân quân. Tự vệ được chọn từ cơ quan, doanh nghiệp, dân quân tuyển chọn từ địa phương. Cần làm rõ hơn tự vệ cơ quan khu vực nhà nước và khu vực tư nhân. Khu vực tư nhân do doanh nghiệp trả lương, không thể theo ý muốn của mình cho nên cần cân nhắc thật kỹ khi áp dụng vào luật, hạn chế gây khó khăn cho doanh nghiệp khi cơ quan có thẩm quyền điều động huấn luyện, nhất là các lực lượng này làm nhiệm vụ thường trực tại các địa bàn trọng yếu của Quốc phòng. 

Về độ tuổi, nam 45, nữ 40 như dự thảo luật là quá cao. Nên giảm độ tuổi mỗi đối tượng xuống còn 5 tuổi. Hiện nay, đất nước ta trong thời bình đã có lực lượng quân đội chính quy, số lượng không phải ít, đảm bảo nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Ngoài ra, còn có lực lượng dân quân tự vệ cho nên dân quân khi cần phối hợp với các lực lượng liên quan bảo vệ an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội ở địa phương là đủ chức năng nên độ tuổi không cần phải cao. Tuổi này sức khỏe hạn chế, lao động chính trong gia đình, có gia đình riêng cho nên rất khó khăn cho việc huy động, học tập ở địa phương giống như thực tế ở địa phương chúng tôi. Việc đăng ký tham gia quân dự bị động viên, nghĩa vụ, dân quân tự vệ cũng cần cân nhắc tới cơ quan, đơn vị khu vực nhà nước, với các đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo quản lý. Trong tuổi này có không ít đồng chí giữ chức vụ nên thực hiện nghĩa vụ tự vệ rất khó khăn. 

Về bảo vệ trật tự, bảo vệ cơ quan huấn luyện, điều động nơi khác khi cần thiết nên Điều 11 tạm hoãn, miễn nghĩa vụ dân quân tự vệ trong thời bình nên bổ sung cho đối tượng này. Ghi trong luật mà không thực hiện sẽ khó khả thi. Ngoài ra, trong điều này cần chú ý đối tượng bỏ địa phương đi làm ăn xa do cuộc sống gia đình. Thực tế nếu không giảm miễn thì các đối tượng này cũng không chấp hành luật mà không có chế tài xử lý. Đây là vấn đề rất thực tiễn ở địa phương, cần có sự cân nhắc. 

Về điều kiện thành lập Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức cần giải thích rõ một hay nhiều tổ chức, cơ quan vì thực tế có nhiều cơ quan hợp lại mới đủ nhân sự thành  lập đơn vị tự vệ và mọi cơ quan đều có tổ chức Đảng. Tương tự như vậy, mục đ đơn vị tự vệ tham mưu cho cấp ủy đảng, nhiều cấp ủy hay chỉ một cấp ủy của cơ quan mình cũng cần làm rõ. 

Điều 28 thời gian huấn luyện, học tập của dân quân tự vệ nên tách biệt ra, dân quân thì được, tự vệ nên cân nhắc vì còn đảm nhiệm được công việc cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thời gian trong dự thảo sẽ rất khó khăn cho hoạt động, cho nên thời gian học tập, huấn luyện của tự vệ ngắn hơn lực lượng dân quân.

Điều 32 thẩm quyền điều động dân quân tự vệ, đây là quy định mới, cần cân nhắc đối với lực lượng tự vệ của doanh nghiệp, của cơ quan, phải nói rõ lý do điều động trong trường hợp nào chứ không thể muốn là được, sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp. 

Về chính sách, chế độ của dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ trong luật, tôi đồng tình. Tuy nhiên, cần cân nhắc việc hưởng chế độ phụ cấp đặc thù quốc phòng quân sự, phụ cấp thâm niên, đây là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác mà được hưởng chế độ chính sách giống như lực lượng chính quy sẽ không hợp lý, cần cân nhắc thật kỹ để ngân sách nhà nước chi trả cho đúng đối tượng, không tạo sự so bì cho các đối tượng hưởng lương khác. Vậy, quy định kinh phí đảm bảo cho lực lượng tự vệ của các tổ chức kinh tế ngoài nhà nước như dự thảo luật là rất khó khả thi, trong khi thực hiện nhiệm vụ học tập, huấn luyện do cơ quan quân sự tổ chức, đề nghị cân nhắc kỹ, đã không làm nhiệm vụ cho doanh nghiệp trong thời gian có lệnh gọi huấn luyện, học tập của các cơ quan có thẩm quyền đã khó cho doanh nghiệp rồi còn bắt doanh nghiệp đảm bảo các chế độ chi theo quy định xem có hợp lý không. 

Về vấn đề Chỉ huy trưởng là công chức cấp xã, không nhất thiết quy định như vậy. Tương tự như mục d, Phó Chỉ huy trưởng là người hoạt động không chuyên trách, vì luật chuyên ngành quy định rất rõ chức danh Chỉ huy trưởng quân sự đương nhiên là công chức cấp xã, Phó Chỉ huy trưởng là hoạt động không chuyên trách cho nên tôi đề nghị bỏ cụm từ này. Khoản 5 Điều 21 về số lượng Phó Chỉ huy trưởng nên để cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thay vì Chính phủ, chức danh không chuyên trách là thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh theo phân cấp. Tôi xin dừng ở đây. Xin cảm ơn Quốc hội.

Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Kính thưa Chủ tọa phiên họp,

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Thay mặt Bộ Quốc phòng, tôi trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết đầy trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ và ở hội trường hôm nay. Bộ Quốc phòng xin được báo cáo giải trình, làm rõ một số nội dung cơ bản như sau.

Một về tên gọi dân quân tự vệ. Dự thảo luật quy định tên gọi dân quân tự vệ là phù hợp vì đúng với Điều 66 Hiến pháp năm 2013, thống nhất với Điều 23 Luật Quốc phòng năm 2018, kế thừa tên gọi của Pháp lệnh về dân quân tự vệ năm 1996, Pháp lệnh dân quân tự vệ năm 2004 và Luật Dân quân tự vệ năm 2009. Thực tế có tổ chức đơn vị dân quân, đơn vị tự vệ nhưng vị trí, chức năng, nhiệm vụ của dân quân tự vệ là thống nhất. Lực lượng dân quân tự vệ là một chỉnh thể không tách rời, trong quá trình thực hiện không vướng mắc tên gọi. Mặt khác, tên gọi dân quân tự vệ đã quen thuộc, đi vào tiềm thức của người dân Việt Nam qua các thời kỳ. Đề nghị Quốc hội cho giữ nguyên như dự thảo.

Hai, về độ tuổi tham gia dân quân tự vệ ở Điều 8. Quá trình xây dựng luật đã có những ý kiến đề nghị tăng tuổi tham gia tự vệ ở cơ quan, tổ chức vì số lượng cán bộ, công nhân, viên chức được tuyển vào cơ quan, tổ chức hàng năm rất ít. Bộ Quốc phòng báo cáo như sau: Trên thực tế, không phải tất cả cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trong độ tuổi đều được tuyển chọn tham gia tự vệ. Bên cạnh đó, các cơ quan, tổ chức có chuyển ra nên vẫn đảm bảo được nguồn bổ sung cho tự vệ nhằm khắc phục trường hợp thiếu người để tổ chức tự vệ ở một số cơ quan, tổ chức. 

Điều 8 dự thảo luật quy định theo hướng kéo dài thời gian tham gia tự vệ đến hết độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ. 

Về điều kiện thành lập tự vệ trong doanh nghiệp tại Điều 17 của dự thảo luật. Khoản 2 Điều 17 dự thảo luật quy định điều kiện tổ chức tự vệ là luật hóa Điều 4 Nghị định số 03 của Chính phủ năm 2016 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ. Theo đó doanh nghiệp có đủ 4 điều kiện sau đây thì được thành lập tự vệ:

Một là đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và sự chỉ huy của cơ quan quân sự địa phương các cấp. Đây là điều kiện tiên quyết có tính nguyên tắc vì dân quân tự vệ là một thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân nên phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự chỉ huy cao nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nếu không đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng thì không tổ chức dân quân tự vệ; 

Hai là doanh nghiệp đã hoạt động từ đủ 12 tháng trở lên, trong thời gian 12 tháng doanh nghiệp đã ổn định và có đủ điều kiện để tổ chức tự vệ. Quy định này được thực hiện trong thời gian qua và phù hợp với thực tế. Tuy nhiên, tại hội trường, nhiều ý kiến đại biểu đề nghị cân nhắc thời gian doanh nghiệp hoạt động đủ 24 tháng. Ban soạn thảo xin tiếp thu và tiếp tục nghiên cứu.

Ba là doanh nghiệp có số lượng người thực hiện hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng trở lên để tổ chức ít nhất một tiểu đội tự vệ. Điều kiện này quy định về số lượng tối thiểu cho người lao động và doanh nghiệp có đủ tiêu chuẩn để tổ chức đơn vị tự vệ; Bốn là theo yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng, Đề án kế hoạch tổ chức dân quân tự vệ của địa phương. Điều kiện này nhằm quy định việc tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp được chặt chẽ, tránh tràn lan, đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý của Ủy ban nhân dân và sự chỉ huy của cơ quan quân sự địa phương các cấp. Như vậy, dự thảo luật quy định chung đối với các loại hình doanh nghiệp nếu có đủ 4 điều kiện trên thì được xem xét thành lập tự vệ, đúng với nguyên tắc tổ chức và hoạt động của dân quân tự vệ.

Về chỉ huy Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Điều 20. Quá trình xây dựng luật Bộ Quốc phòng trình Chính phủ 2 phương án. Phương án 1 quy định trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã do sĩ quan chính quy của quân đội đảm nhiệm. Phương án 2 quy định Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã do sĩ quan chính quy của quân đội đảm nhiệm ngay từ thời bình. Chính phủ lựa chọn phương án 1 vì: 

Thứ nhất, để thể chế Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Hoạt động của khu vực phòng thủ trong tình huống khẩn cấp về quốc phòng và chiến tranh đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của cấp ủy đảng, sự chỉ đạo thống nhất của Ủy ban nhân dân do chỉ huy trưởng cơ quan quân sự địa phương chủ trì tham mưu và chỉ huy thống nhất lực lượng vũ trang của khu vực phòng thủ, phối hợp với các lực lượng khác sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu. Thống nhất với Điều 16 Luật Quốc phòng năm 2018 là "địa phương có cơ quan thường trực công tác quốc phòng là cơ quan quân sự địa phương cùng cấp."

Thứ hai, thực hiện phương án này không làm tăng biên chế, vì hiện nay cơ bản Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã đã được đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở và được phong quân hàm sĩ quan dự bị, được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. Trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã sẽ được gọi vào quân ngũ và trở thành sĩ quan chính quy, khi hết tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, hết tình trạng chiến tranh thì được giải ngũ theo Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Nếu quy định sĩ quan chính quy đảm nhiệm Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngay từ thời bình sẽ làm tăng 11.162 đồng chí và tăng ngân sách nhà nước hàng năm, bảo đảm chế độ chính sách cho sĩ quan, làm dôi dư và phát sinh giải quyết chế độ chính sách cho một số công chức đang đảm nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Thứ ba, việc bố trí sĩ quan chính quy đảm nhiệm Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngay từ thời bình sẽ không phù hợp với tính chất dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, làm chính quy hóa lực lượng này. Thực tế thời gian vừa qua thực hiện các quy định hiện hành, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã vẫn đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng và các nhiệm vụ khác ở địa phương. Vì vậy, theo quy định dự thảo luật là để thể chế hóa Nghị quyết số 28 Bộ Chính trị, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thống nhất với khoản 3 Điều 16 Luật Quốc phòng năm 2018 và phù hợp với tình hình thực tiễn đã và đang thực hiện. 

Ngoài những nội dung báo cáo giải trình, tại hội trường các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến về chế độ, chính sách về kinh phí của dân quân tự vệ, chức năng nhiệm vụ của dân quân tự vệ, thẩm quyền quyết định thành lập và giải thể tiểu đoàn tự vệ v.v... Bộ Quốc phòng xin được phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến các đại biểu Quốc hội để chỉnh lý, bổ sung vào dự thảo luật theo quy định. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.

Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội
Kính thưa Quốc hội,

Kết thúc phiên họp đã có tổng số 20 đại biểu đăng ký phát biểu, 18 đại biểu được phát biểu, còn 2 đại biểu do thời gian có hạn nên chưa được phát biểu. Đề nghị các vị đại biểu đăng ký nhưng chưa được phát biểu gửi ý kiến lên Tổng Thư ký Quốc hội để tổng hợp. Có 4 đại biểu phát biểu tranh luận.

Quốc hội đã được nghe Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban soạn thảo phát biểu giải trình và làm rõ một số ý kiến đại biểu quan tâm. Tôi xin tóm lại một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, các ý kiến đều tán thành với sự cần thiết ban hành luật, tán thành với nhiều nội dung của dự thảo và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng, An ninh. Các đại biểu cho rằng việc sửa đổi Luật Dân quân tự vệ là cần thiết, vừa để thi hành Hiến pháp năm 2013, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác quân sự quốc phòng, thống nhất với các quy định trong hệ thống pháp luật được ban hành hoặc sửa đổi. Đồng thời, để tiếp tục tạo cơ sở, nền tảng pháp lý cho công tác xây dựng, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới. Trên cơ sở tổng kết việc thi hành dự thảo luật cần phải kế thừa các quy định còn phù hợp, bổ sung những quy định mới nhằm khắc phục tồn tại, bất cập dã được tổng kết, đánh giá.

Thứ hai, mục tiêu của luật là phải giải quyết hài hòa, hợp lý giữa việc xây dưng lực lượng dân quân tự vệ có bản chất là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, vững mạnh rộng khắp, chú trọng vùng biên giới hải đảo nhưng phải tinh gọn trong tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả, tránh dàn trải nguồn lực. Việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ phải bám sát tình hình, xu hướng của công tác quân sự quốc phòng - đặc thù trong công tác xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.

Thứ ba, đề nghị tiếp tục rà soát hoàn chỉnh nội dung của dự thảo để đảm bảo tính thống nhất, cụ thể, khả thi. Rà soát chỉnh lý các quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của dân quân tự vệ. Việc phân loại thế nào là dân quân, thế nào là tự vệ cũng cần phải quy định rõ. Đề nghị quy định cụ thể về tổ chức biên chế, vũ khí trang bị của lực lượng dân quân tự vệ. Vấn đề mở rộng lực lượng dân quân tự vệ, tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp để đảm bảo tính hợp lý, khả thi. Làm rõ hơn các quy định về Ban chỉ huy quân sự cấp xã, tính tương quan giữa 2 vị trí Trưởng Công an xã và Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã. Rà lại các quy định về phụ cấp, quy định về chi ngân sách để đảm bảo tính khả thi, tránh mâu thuẫn với các luật khác, phù hợp với chủ trương cải cách tiền lương, chế độ phụ cấp đã được ban hành. Ngoài các ý kiến trên, nhiều ý kiến đã góp ý cụ thể vào vấn đề tên gọi, kỹ thuật văn bản, từ ngữ, bố cục các chương, điều của luật. 

Kính thưa Quốc hội, các ý kiến của các đại biểu Quốc hội đã được Ban Thư ký ghi âm, ghi chép và tổng hợp đầy đủ. Sau phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo cơ quan soạn thảo, Ủy ban thẩm tra phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn chỉnh dự án, gửi xin ý kiến các đoàn đại biểu Quốc hội trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 8 theo quy định.

Nội dung làm việc sáng nay kết thúc. Xin  mời Quốc hội nghỉ.

(Quốc hội nghỉ)
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